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1. Sứ mạng, tâm nhìn, giá trị côt lõi của Học viện và Viện Báo chí
1.1. Sứ mạng

- Sứ mạng của Học viện:
Là trường Đảng, trường đại học được xây dựng thành trường trọng điểm của mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân, Học viện có sứ mệnh nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực lý 
luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí, truyền thông và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác

- Sứ mạng của Viện:
; Viện Báo chí thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền có sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 

chất lượng cao trong lĩnh vực báo chí truyền thông.
1.2. Tầm nhìn

- Tầm nhìn của Học viện:
Học viện là trường Đảng, đồng thời là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, hàng đầu của Việt Nam. Tiếp tục khẳng định, giữ 

vững vị thế của một trường đại học hàng đầu trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lĩnh vực lý luận chính trị, công tác xây dựng Đảng 
và chính quyền Nhà nước, tư tưởng - văn hóa, báo chí và truyền thông với đội ngũ chuyên gia đầu ngành có tầm ảnh hưởng trong 
nước và quốc tế.

Học viện phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đại học quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế, có tầm ảnh hưởng về báo chí 
và truyền thông ở khu vực; phấn đấu đến 2045 trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín cao và được xếp hạng quốc 
tế.

- Tầm nhìn của Viện:
Viện Báo chí thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truvền trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực báo chí truyền 

thông. Viện không ngừng phấn đấu trở thành đơn vị có uy tín học thuật trong khu vực và trên thế giới.
1.3. Giá trị cốt lõi
- Giá trị cốt lõi của Học viện:

+ Đoàn kết: là nền tảng để tập trung sức mạnh, thống nhất ý chí và hành động, hướng tới mục tiêu chung và chiến lược phát 
triển của Học viện.

+ Dân chủ: là môi trường cùng tham gia, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong mọi hoạt động của Học viện.
+ Đổi mới: là phương thức và động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện, không ngừng của Học viện.
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+ Sáng tạo: Là điều kiện để cán bộ, giảng viên và người học phát triến trí tuệ và kiến tạo tri thức.
+ Chất lượng: là mục tiêu cao nhất trong mọi hoạt động của Học viện, hướng tới xây dựng văn hóa chất lượng.
+ Cống hiến: là trách nhiệm, lý tưởng, lối sống của mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hướng tới thành công 

của người học và sự phát triển của Học viện.
- Giá trị to t lõi của Viện Bảo chí: Bản lĩnh, sáng tạo.

+ Bản lĩnh: là khả năng vững vàng, tự tin và kiên định trong suy nghĩ, hành động để vượt qua khó khăn, thách thức
+ Sáng tạo: là điều kiện để cán bộ. giảng viên và người học phát triển trí tuệ và kiến tạo tri thức.
2. Chương trình đào tạo
2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (POs)
2.1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành Truyền thông đa phương tiện nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 

nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh;có khả năng sáng tạo và tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông 
đa phương tiện; hiểu và ứng dụng lý thuyết, kỹ năng truyền thông đa phương tiện trong truyền thông xã hội, quản trị website, tổ chức 
thực hiện các chương trình, chiến dịch truyền thông, các dự án phát triển truyền thông đa phương tiện ở các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp; có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học thạc sĩ, tiến sĩ.

2.1.2.1. về kiến thức
- Có kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, về quốc phòng an ninh; có kiến 

thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất;
- Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng phù hợp với ngành truyền thông đa phương tiện;
- Có kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn báo chí -  truyền thông của Việt Nam và thế giới;
- Có kiến thức chuyên sâu về quy trình và phương pháp sáng tạo, tô chức sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện;
- Có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập ở bậc sau đại học trong lĩnh vực báo chí - truyền thông.
2.1.2.2. về kỹ năng
K ĩ năng cứng
- Kỹ năng sáng tạo nội dung truyền thông đa phương tiện: Kỹ năng nhận diện, phân tích và đánh giá tiêu chuẩn sản phẩm, các 

dòng sản phẩm truyền thông đa phương tiện trên cơ sở các tiêu chí được học; Kỹ năng thực hành, sáng tạo nội dung sản phẩm truyền
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thông đa phương tiện: xây dựng, phát triển ý tưởng, viết kịch bản truyền thông, thiết kế thông điệp và hình ảnh. thiết kế ứng dụng, 
chụp ảnh, quay phim, dựng phim, biên tập tác phẩm và sản phẩm truyền thông đa phương tiện...

- Kỹ năng tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện: Kỹ năng thực hiện, tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông 
như nhiếp ảnh, phim ngắn, video âm nhạc, các loại hình truyền thông mới như megastory, đồ hoạ 2D, 3D, animations và các kỹ thuật 
truyền thông số; Kỹ năng điều hành hoạt động sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện trong doanh nghiệp truyền thông và cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp là đối tác, khách hàng của doanh nghiệp truyền thông.

Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;
- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống trong tác nghiệp truyền thông đa phương tiện;
- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn.
2.1.2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đối, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với

nhóm.
- Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt độne chuyên môn, nghiệp vụ của ngành truyền thông đa phương tiện.
- Năng lực thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
- Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
- Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu quả công việc.
2.2. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
- Tại các cơ quan báo chí - truyền thông: có thế làm ở các bộ phận sáng tạo nội dung, sản xuất sản phẩm truyền thông đa 

phương tiện, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển sản phẩm, dự án truyền thông đa phương tiện. Người được đào tạo ngành truyền 
thông đa phương tiện có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp trong ngành báo chí truyền - thông.

- Các cơ quan ứng dụng, cơ quan quản lý và tô chức truyền thông đa phương tiện, các to chức, doanh nghiệp là doi tác và 
khách hàng của doanh nghiệp truyền thông đa phương tiện: bộ phận xây dựng kế hoạch, thiết kế, quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh, phát 
hành...; nghiên cứu và phát triển, quản lý hình ảnh và thương hiệu, nhân viên quản lý các dự án truyền thông...

- Tại các cơ sở nghiên cứu, dào tạo, bồi dưỡng liên quan đến truyền thông da phương tiện.
* Các vị trí công việc có thể đảm nhiệm
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+ Chuyên viên sáng tạo nội dung truyền thông da phương tiện: copywriter, viết kịch bản truyền thông, chụp ảnh, quay phim, 
dựng phim, thiết kế các loại hình sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

+ Chuyên viên tổ chức sản xuất sản phấm truyền thông đa phương tiện: tổ chức sản xuất các dòng sản phẩm truyền thông đa 
phương tiện: bao gồm cả các dòng sản phẩm truyền thông truyền thống và sản phẩm truyền thông đa nền tảng như: gói nhận diện 
thương hiệu, các sản phẩm truyền thông nội bộ và quảng bá, video, làm tại studio ...

+ Chuyên viên phát triển và ứng dụng sản phẩm truyền thông đa phương tiện: nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các kênh 
truyền thông đa phương tiện, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh và phát triển các dự án bản quyền format sản phẩm truyền 
thông đa phương tiện, kinh doanh marketing, quản lý hình ảnh; quản trị thương hiệu, quản trị danh tiếng, quản trị khủng hoảng cho cơ 
quan, tổ chức và cá nhân; phụ trách dự án hợp tác, liên kết truyền thông...

- Ngoài ra. người học sau tốt nghiệp có thể là nguồn đào tạo cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực truyền thông đa phương 
tiện tại các cơ quan nghiên cứu và các cơ sở đào tạo.

2.3. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Nếu có kết quả tốt nghiệp đạt loại khá trở lên có thể tham gia tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ngành Báo chí học, chuyên ngành 

Báo chỉ hoặc Quản lý bảo chí -  truyền thông.
- Nếu có bằng thạc sĩ có thể tham gia xét tuyển đào tạo tiến sĩ ngành Báo chí học.
- Trình độ ngoại ngữ: Người học khi tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo)

- Trình độ tin học: Người học khi tốt nghiệp phải có chứng chỉ ứng  dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định Chuẩn kỹ 
năng sử dụng công nghệ thông tin tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Căn cứ xây dựng chương trình
3.1. Căn cứ thực tiễn
3.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo
- Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông đa phương tiện theo hệ thống tín chỉ hiện hành tại Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền;
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- Chương trình đào tạo đại học hiện hành tại một số cơ sở đào tạo như ngành Truyền thông đa phương tiện tại Trường Đại 
học Bưu chính Viễn thông, Đại học Đại Nam; ngành Công nghệ truyền thông, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông...

Chương trình đào tạo quốc tế:
- Chương trình cử nhân báo chí Đa phương tiện (ĐH Bournemouth, Anh Quốc)
- Chương trình cử nhân Truyền hình và Báo chí kỹ thuật số (ĐH Syracuse, New York, Mỹ)
- Chương trình cử nhân Phương tiện truyền thông số và truyền thông (ĐH Westminster)
3.1.2. Kết quả khảo sát
Căn cứ vào kết quả khảo sát các bên liên quan, bao gồm khảo sát sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, giảng viên và 

chuyên gia
- Thời điểm khảo sát: năm 2021
- Hình thức và đối tượng khảo sát:
+ Phỏng Vấn an-két 300 phiếu hỏi trên phạm vi cả nước (100 phiếu tại các tỉnh miền Bắc, 100 phiếu khu vực miền Trung, 100 

phiếu miền Nam, tập trung nhiều nhất ở 3 thành phô lớn Hà Nội, Đà Năng và Tp. Hô Chí Minh). Khảo sát được thực hiện với nhóm 
đối tượng làm việc liên quan đến lĩnh vực báo chí- truyền thông, như: biên tập viên, phóng viên, các nhà quản lý cơ quan báo chí- 
truyền thông, nhà nghiên cứu, chuyên gia lĩnh vực báo chí, các nhân viên, nhà lãnh đạo trong các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan là 
đối tác, khách hàng của doanh nghiệp báo chí- truyền thông.

+ Phỏng vấn sâu: chúng tôi gửi khung chương trình tuyển dụng và tiến hành phỏng vấn sâu đồng thời lấy ý kiến đánh giá của 
15 nhà lãnh đạo, quản lý báo chí truyền thông, chuyên gia, tống biên tập các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp truyền thông ở Việt Nam 
về chương trình đào tạo.

3.2 Căn cứ pháp lí
Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QI113 ngày 18/06/2012 của Quốc hội ban hành;
Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Quyết định số 9019/QĐ-HVCTQG ngày 29/04/2022 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;
Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
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Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Quyết định số 1111/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 12/03/2022 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định 
đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc sử dụng tài liệu hướng dần đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng CTĐT các trình độ của GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình 
giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;

Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại
học;

Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào 
tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ 
tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Danh mục thống 
kê ngành đào tạo của giáo dục đại học.

4. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
4.1. về kiến thức
Kiến thức đại cương
- Kiến thức đại cương

PLOl: Hiểu và vận dụng được các nguyên lý cơ bản và thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng vào xem xét, giải thích, đánh giá hiện thực cách mạng Việt Nam và thế giới.

PL02: Vận dụng được các tri thức về khoa học chính trị, khoa học liên ngành (chính trị học, văn hóa học, đạo đức học, 
xã hội học...); về thế giới trong quá khứ và hiện đại, về văn hóa, con người Việt Nam trong quá trình nhận thức và tiến hành hoạt 
động truyền thông.

PL03: Vận dụng được các quy luật tâm lý con người, các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, 
phương pháp xã hội học để điều tra, khảo sát, phân loại và lựa chọn các biện pháp tác động đến đổi tượng của hoạt động truyền thông
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và quản lý hoạt động truyền thông.
PL04: Vận dụng đuợc các lý thuyết về ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tin học trong quá trình nghiên cứu, 

học hỏi kinh nghiệm cũng như tác nghiệp các hoạt động truyền thông và quản lý các lĩnh vực truyền thông.
- Kiến thức cơ sở ngành
PL05: Vận dụng được những các lý thuyết, mô hình truyền thông, quản trị truyền thông, công chúng truyền thông, các 

loại hình truyền thông đại chúng, pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông, tạo nền tảng kiến thức sâu rộng và tiền đề cần thiết đê 
ứng dụng vào ngành học cũng như thực tiễn truyền thông đa phương tiện.

PL06: Kết nối được các tri thức liên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau phục vụ quá trình quản lý và tác nghiệp các 
hoạt động truyền thông đa phương tiện.

- Kiến thức ngành
PL07: Xác định được các đối tượng cơ bản của truyền thông đa phương tiện.
PL08: Phân tích được các nguyên tắc, tiêu chuẩn kĩ thuật và công nghệ nhiếp ảnh, đồ họa, audio, video, web ứng 

dụng... trong thiết kế, sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.
PL09: Vận dụng được các quy trình lập kế hoạch và sáng tạo nội dung các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.
PLOIO: Vận dụng được quy trình và phương pháp tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện theo

từng lĩnh vực.
P L O ll: Phân tích được các vấn đề trong tổ chức hoạt động doanh nghiệp truyền thông.
PL012: Áp dụng được các lý thuyết vào ứng dụng và phát triển các dự án truyền thông đa phương tiện.
PLOỈ3: Vận dụng được các quy trình lập kế hoạch và tổ chức sản xuất các sản phấm truyền thông đa phương tiện như 

phim ngắn, chương trình thực tế, siêu phấm số...
PL014: Hiểu và vận dụne được các quan điểm, nguyên tắc, phương thức lãnh đạo, phương pháp quản lý các lĩnh vực thuộc 

truyền thông đa phương tiện.
PL015: Hiểu và vận dụng sáng tạo các nguyên tắc, đặc điểm và quy trình tổ và an toàn thông tin, xử lý tình huống khủng 

hoảng, vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ.
4.2. Kỹ năng
- Kỹ năng chung
PL016. Kỹ năng phân tích có phản biện thông tin và dữ liệu: Khả năng sử dụng thông tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đôi
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V

chiếu thông tin, đưa ra nhận định và kết luận.
PLOỈ7: Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích những tình huống phức tạp, đưa ra nhiều phương 

án lựa chọn để xử lý các vấn đề.
PL018: Thành thục phương pháp tư duy tổng hợp, tư duy logic trong sử dụng thông tin, trình bày thông tin dưới dạng nói và 

viết một cách khoa học, sáng tạo.
- Kỹ năng chuyên biệt của ngành
PL019: Kỹ năng thâm nhập thực tế, thu thập và xử lý thông tin phục vụ quá trình hoạt động truyền thông tại các cơ quan báo 

chí/doanh nghiệp truvền thông/ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là đổi tác của doanh nghiệp truyền thông.
PLO20: Kỹ năng sáng tạo nội dung và tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện phù hợp với thị trường truyền

thông.
PL021: Kỹ năng sáng tạo trong sử dụng công cụ, trang thiết bị, phần mềm trong trình bày và sản xuất sản phẩm truyền thông 

đa phương tiện.
PL022: Kỹ năng vận dụng các kiến thức đánh giá chất lượng, hiệu quả trong thực hiện sản xuất sản phẩm truyền thông đa 

phương tiện.
4.3. Mức tự chủ và trách nhiệm
PL023: Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách 

nhiệm với nhóm.
PL024: Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành truyền thông.
PL025: Năng lực thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
PL026: Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
PL027: Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu quả công việc.
4.4. Trình độ Ngoại ngữ, Tin học

Trình độ Ngoại ngữ: Người học khi tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngừ tương đươne bậc 4 Khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo).

- Trình độ Tin học: Người học khi tốt nghiệp phải có chứng chỉ ứ ng  dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định Chuẩn kỳ 
năng sử dụng Công nghệ thông tin tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

9



5. Ma trận liên kết giữa mục tiêu, chuẩn đầu ra của chưong trình đào tạo và Khung trình độ quốc gia
Ma trận chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện là bảng đối ứng chuẩn đầu ra 

(CĐR) chương trình với các học phần trong chương trình đào tạo, thể hiện sự đóng góp của các mô đun, học phần trong hình thành 
chuẩn đầu ra, được xác định thành hai cấp độ như sau:

Cấp độ 1 (1). Học phần giới thiệu các nội dung kiến thức/kỹ năng liên quan đến chuẩn đầu ra nhưng sinh viên chưa được thực 
hành (CĐR) đó.

Cấp độ 2 (2). Sinh viên được thực hành CĐR, các nội dung kiểm tra đánh giá được CĐR.

Mục

tiêu đào tạo

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)

1 2 3 4 5 6 7
8

9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kiến thức X X X X X X X X X X

Kỳ năng X X X X X X X X X X X

Mức độ tự chủ và trách nhiệm X X X X X X

6. Chuẩn đầu vào CTĐT

Đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh: thực hiện theo Đề án tuyển sinh hàng năm của Học viện.

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp thực hiện theo Quy định dào tạo dại học theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền.

8. Sơ đồ cây chương trình đào tạo

Sơ đồ cây chương trình đào tạo là sơ đồ hiển thị tập hợp các học phần thuộc Chương trình đào tạo được phân bổ theo các 

đon vị thời gian (học kỳ).
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Các học phần được sắp xếp theo hướng tích lũy kiến thức tăng dần. Các kiến thức cơ bản được sắp xếp vào thời gian đầu 

và nâng dần cấp độ theo thời gian.

Kỹ 1
(17 T O

Ị Kỳ 2
( n r r o

; Ky 3 
(1KTC)

Chộn I trong 2 IIP
Tilng Anlt hoc phin I (4TC)
Tiêng Trung học phần I (4TC)

Chọn I trong 2  HP
Tiếng Anh học phẩn 2 (« T O
Tiếng Trung hạc phẩn 2 («T O

Chon 1 trong 2 HP
T ííng Anh hạc phin 3 (4TC)
T iínậ Trung Hoc pliin 3 («T O

Ky 4
(17 TC)

Chạn I trong 2 HP
T úng Anh học phin 4 (3TQ
Tiếng Trung hộc pliẩn 4 (3T O

Chính tri hoc (2TC)

Hiáp lu it đai cuong (3TC)

Tu tu tag  H i Chi Minh (2TO

Chon 3 trong 9 HP: Cir *5r 
v in  hòa Việt Nam (2TC); ỈẠa 
chinh tn  thé giói (2TC): oa 
hởi hoc «Ui cuong(2TC); 
Tiếng Việt thục 
hânh(2TC);Kinh tế học dai 
cưtmg(2TC|:Ngỏn ngừ hoc đai 

ưong(2TO.Tầm lý học x i 
hội(2TO.Ọu4n hệ quẲc t í  dại 
■iHmg(2T<"):Lỳ luỊn vin

h p e ttrc »

•. f ' / J , . ,  Kinh li  chinh tft (2TC) 
ị(I6  T O

■ Ky é Phuong pháp nghiên cứu Uioa 
{16 T O  hoc xi ¿di về nhản vần (2TỌ

Xấy đựng l>ang Í2TC)

t íc h  mì Ding CSVN (2TC)

11
12]

Kỳ H«1010

Chủ nghi* x i hội khoa hoc (2TO

T rill hoc (3TQ

Lý thuylt NhẬp môn Tin học úng
TTĐPT (3TC) dụng (3TQ

mn 2 Hong 6  HP: Quần tri báo 
* truyỉn thûttgçrrc); T 4 »  iỷ ị 

e héo cW -  truyền tMn*(3TC); I 
ly in  thông aing tậ<y3TO; C4c ■ 
li Mnh bểo c M ^ O ;  I «  th ing  ị 

ú h tag  tin dốt ngứệi v i  truyền 
ịtbồn* quẲe t l  Ợ T Q i  Quần «4 
W r i t e  PT C ) ' ........... .......;

I ; ị
ịo a ấ a  h | công chùng vẳ quáng líẩo ị
ị(3TO

Cồng chỏng 
bdo chl ỵ 
truyền tbỏag
(3TO

Phip luật v i 
<3*0 đừc béo 
chỉ -  truyèn 
thông (3T O

Nhílp ảnh
(3TC)

Thiét k i  web 
v i tag  dụng
(4TC)

T h ilt ké dổ 
h o a (JT O

1?
18 Ị
19 Ị
20 Ị
21 Ị

•Khỏ« t u t s a n  phim  TN 
:(6 T C )h o ậ c h ọ c 2 H P th .y th é j 
KL; Mghlln cứu thị truồng * í 

! truyền ihtag (ÎT O ; W in tip  >
1 **n phím truyền tlWJog đa ị

Kién link kho» hoc xâ HỘI v i nlUn ván
Kiến thuv co ¡ứ ngành
Kiỉn thức ngảnh
Kiến thức bổ trự
Kién thin- chiiyỉn nginh

Vìlt cho truyền thống da phuong 
tiện { ĨT O

san xuit 
Audio (3TO

i

Video »m nh»c (MV) (3TQ 35.“

Chộn 3 trong 10 HP: Truyền tbtog ; 
chinh Mkfa (3TQ : ĩn ty iũ  thông ị 
: doanh nghiệp (3TO ; Truyến thống ị 
vè gìii> dvic, kho* hộc và «ứng Ị 
nghệ (JTC), Truyền thống vẳn há« . : 
; nghệ lhu|t(3TC);Phim ; 
ûglnCJTcychuptig trinh thục 
lĩ(3TC);Xuit bến diện từ  
(3TC);K|ch b in vả format t r t  choi ỉ 
trvc tuylnỌTQcSHu phẩm 
*Ẳ(3TC);Bểo ch! -  tm yỉn  thông đa ị 
nền (*n*(3TQ 1

Bin chí v i  
truyỉn th&ng 
dữ U ịitịrtC )

Sin xuit 
Video (3TC)

Thực t l  
chinh t r ị .
*1 hội <2TC)

Anirnatiflttfli
0*t
h in h x r ro

Thục Up 
nghiệp vụ

1 N 

Gìio due 
thi chit 
I ( IT Q

« ế o  duc
qulc
phòng

Cï*o duc 
thi chii
2 (ITC)

Cấio duc 
thí chil 
3 ( IT O

Oiẳn duc 
tbé cliầt 
4 (IT O

Thục t*p tốt 
nghilp (4TO

í
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Khối lượng kiến thức trong 01 học kỳ được bố trí đảm bảo cho việc tiếp thu kiến thức của sinh viên ở mức trung bình, tránh 
trường hợp quá tải cũng như quá ít trong học kỳ (khoảng 16 tín chỉ/kỳ, kế hoạch đào tạo chuẩn được thiết kế để hoàn thành chương 
trình đào tạo trong 8 học kỳ).

Sơ đồ cây chương trình đào tạo là căn cứ để sinh viên lập kế hoạch học tập cá nhân, số lượng môn học có thể nhiều hoặc ít hơn 
so với yêu cầu của lộ trình đào tạo chuẩn (tuy nhiên tổng thời gian của khóa học không được vượt quá thời gian quy định cho chương 
trình).

Cần có quy ước về ký hiệu học phần tiên quyết, học phần song hành, học phần học trước (nếu có).
9. Nội dung chương trình
9.1. Cức khối kiến thúc

Khối kiến thức giáo dục đại cương 44

- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởna Hồ Chí Minh 11

- Khoa học xã hội và nhân văn 15

Băt buộc: 9

Tự chọn: 6/18

- Tin học 3

- Ngoại ngữ 15/30

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86

- Kiến thức cơ sở ngành 18

Bat buộc: 12

Tự chọn: 6/18

- Kiến thức ngành 57

Bắt buộc: 48
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Khối kiến thức giáo dục đại cương 44

Thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp 8

Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6

Tự chọn: 9/30

- Kiến thức bổ trợ 11

Bắt buộc: 5

Tự chọn: 6/12

9.2. Nội dung chỉ tiết

TT Mã học 
phần Tên học phần

Số
tín
chỉ

Số giờ tín chỉ Số tiết
Học
phần
tiên

quyết

Lý,
thuyết
(LT)

Thực
hành
(TH)

Tự
học

Lý thuyết "hực hành

Tự
học

Trực
tiếp

Trực
tuyến

Tại
phòng

LT

Tại
phòng

TH

Thực 
địa/ 
trực 

tuyến
A. Kiến thức giáo dục đại cưong 44
AI. Khoa học Mác - Lênìn và Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 11

1 TM01012 Triết học Mác-Lênin 3 15 15 15 10 5 20 0 10 45
2 KT01001 Kinh tế chính trị Mác -  Lênin 2 20 5 5 20 0 10 0 0 15
3 CN01002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 5 5 10 10 5 0 5 15

4 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 2 20 5 5 10 10 10 0 0 15

5 TH01001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 5 5 20 0 5 0 5 15
A2. Khoa học xã hội và nhân văn 15
Bắt buộc 9
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6 NP01001 Pháp luật đại cương 3 25 10 10 20 5 15 0 5 30
7 CT01001 Chính trị học 2 20 5 5 15 5 5 0 5 15
8 XD01001 Xây dựng Đảng 2 20 5 5 15 5 10 0 0 15

9 TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa 
học xã hội và nhân văn 2 15 15 0 5 10 30 0 0 0

Tự chọn 6/18
10 XH01001 Xã hội học đại cương 2 20 5 5 15 5 5 0 5 15
11 QT02552 Địa chính trị thế giới 2 20 5 5 20 0 5 0 5 15
12 XB01101 Tiếng Việt thực hành 2 20 5 5 20 0 10 0 0 15
13 KT01006 Kinh tế học đại cương 2 20 5 5 20 0 5 0 5 15
14 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 20 5 5 20 0 10 0 0 15
15 ĐC01006 Ngôn ngữ học đại cương 2 20 5 5 20 0 10 0 0 15
16 TG01007 Tâm lý học xã hội 2 20 5 5 15 5 10 0 0 15
17 QT01001 Quan hệ quốc tế đại cương 2 20 5 5 20 0 5 0 5 15
18 ĐC01004 Lý luận văn học 2 20 5 5 20 10 15 0 0 0

A3. Toán và khoa ìtoc tư  nhiên 3
19 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 5 20 20 5 0 0 40 0 60

/14. Ngoại ngữ 15/30
20 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
21 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
22 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
23 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 20 20 5 15 5 25 0 15 15
24 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
25 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
26 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
27 NN01024 Tiếng Trung học phần 4 3 20 20 5 15 5 25 0 15 15
B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86
B ỉ. Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buộc 12
28 BC02801

-------------- f--------- ^
Lý thuyêt truyên thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
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29 PT02306 Pháp luật và đạo đức báo chí - 
truyền thông 3 20 20 5 10 10 20 0 20 15

30 BC02115 Công chúng báo chí - truyền 
thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

31 QQ02101 Quan hệ công chúng và quảng 
cáo 3 15 15 15 10 5 15 0 15 45

Tự chọn 6/18
32 BC02104 Quản trị báo chí - truyền thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

33 BC02803 Tâm lý học báo chí -  truyền 
thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

34 BC02905 Truyền thông sáng tạo 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

35 PT02807 Truyền thông xã hội và mạng xã 
hôi 3 20 20 5 10 10 20 0 20 15

36 QT03629 Hệ thống thông tin đối ngoại và 
truyền thông quốc tế 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

37 BC02602 Mỹ thuật 3 15 30 0 10 5 30 0 30 0
Ổ2. Kiến thức ngành 41
Băt buộc 32

38 BC02701 Nhập môn Truyền thông đa 
phương tiện 3 15 30 0 15 0 15 0 45 0

39 BC03710 Nhiếp ảnh 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
40 BC02601 Thiết kế web và ứng dụng 4 20 35 5 15 5 0 0 70 15
41 BC02603 Thiết kế đồ hoạ 3 15 30 0 10 5 30 0 30 0

42 BC02604 Viết cho truyền thông đa phương 
tiện 3 15 30 0 10 5 30 0 30 0

43 PT02601 Sản xuất Audio 3 15 30 0 10 5 30 0 30 0
44 PT02602 Sản xuất Video 3 15 30 0 10 5 30 0 30 0
45 BC03701 Animation (Hoạt hình) 3 20 20 5 10 10 20 0 20 15
46 BC03703 Video âm nhạc (MV) 3 15 30 0 10 5 30 0 30 0
47 BC04812 Báo chí và truyền thông dữ liệu 3 15 30 0 10 5 30 0 30 0
Tự chọn 9/30
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48 BC02605 Truyền thông chính sách 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
49 QQ02642 Truyền thông doanh nghiệp 3 15 15 15 10 5 15 0 15 45

50 BC02607 Truyền thông về giáo dục, khoa 
học và công nghệ 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

51 BC02608 Truyền thông văn hóa - nghệ 
thuật

3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

52 PT03706 Phim ngấn 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
53 PT03928 Chương trình thực tế 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15 >•
54 XB03929 Xuất bản điện tử 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

55 PT03927 Kịch bản và format trò chơi trực 
tuyến 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

56 PT03702 Siêu phẩm số (mega-story) 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

57 BC03918 Báo chí - truyền thông đa nền 
tảng 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

B3.Kiến thức bồ trơ 11
7

Băt buộc 8

58 BC02609 Tiếng Anh chuyên ngành Truyền 
thông đa phương tiện 5 30 40 5 20 10 20 0 60 15

59 BC02611 Quản trị - kinh doanh sản phấm 
truyền thông số 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

Tự chọn 3/12
60 BC03804 Lao động nhà báo 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
61 BC02610 Bản quyền và sở hữu trí tuệ 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

62 BC02614 Quản trị truyền thông trong 
khủng hoảng 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

63 BC02612 Tổ chức và an toàn thông tin 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
B4. Thực tế, thực tập và khóa luận 16
64 BC02952 Thực tế chính trị -  xã hội 2 15 15 0 15 0 15 0 15 0
65 BC03643 Thực tập nghiệp vụ 4 5 50 5 5 0 0 0 100 15
66 BC03644 Thực tập tốt nghiệp 4 5 50 5 5 0 0 0 100 15
67 BC04943 Sản phẩm tốt nghiệp/Khóa luận 6 10 65 15 10 0 0 0 130 45

16



tốt nghiệp
\ 7

Học phân thay thê khỏa luận 6

68 BC03704 Nghiên cứu thị trường truyền 
thông 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

69 BC03705 Biên tập sản phẩm đa phương 
tiện 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

10. Ma trận liên kết giữa các học phần với CĐR của CTĐT
Ma trận chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện là bảng đối ứng chuẩn đầu ra (CĐR) 

chương trình với các mô đun, học phần trong chương trình đào tạo, thể hiện sự đóng góp của các mô đun, học phần trong hình thành 
chuẩn đầu ra, được xác định thành hai cấp độ như sau:

Cấp độ 1 (1). Học phần giới thiệu các nội dung kiến thức/kỳ năng liên quan đến chuẩn đầu ra nhưng sinh viên chưa được thực 
hành (CĐR) đó.

Cấp độ 2 (2). Sinh viên được thực hành CĐR, các nội dung kiểm tra đánh giá được CĐR.

TT

1

Tên học phần

Triết học Mác- 
Lênin

c luẩn đầu ra chương trình đào tao PL<3s)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

X X X X X X X X

2 Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin X X X X X X X X

3 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học X X X X X X X X

4
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam

X X X X X X X X

5 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh X X X X X X X X

6 Pháp luật đại X X X X X X X X
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TT
•> >

Chuân đâu ra chưong trình c ào tạo (PL(MTên học phân 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
cương

7 Chính trị học X X X X X X X X

8 Xây dựng Đảng X X X X X X X X

9

Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học xã hội và 
nhân văn

X X X X X X X X

10 Xã hội học đại 
cương

X X X X X X X X

11 Địa chính trị thế 
giới

X X X X X X X X

12
Tiếng Việt thực 
hành

X X X X X X X X

13
Kinh tế học đại 
cương X X X X X X X X

14 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam

X X X X X X X X

15 Ngôn ngữ học 
đại cương

X X X X X X X X

16 Tâm lý học xã 
hội

X X X X X X X X

17
Quan hệ quốc tế 
đại cương

X X X X X X X X

78 Lý luận văn học X X X X X X X X

19
Tin học ứng 
dụng

X X X X X X X X

20
Tiếng Anh học 
phần" 1

X X X X X X X X

21 Tiếng Anh học X X X X X X X X
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TT Tên học phần

phần 2

c luẩn đầu ra chưong trình đào taơj PL<Os)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

22 Tiếng Anh học 
phần 3 X X X X X X X X

23 Tiếng Anh học 
phần 4 X X X X X X X X

24 Tiếng Trung 
học phần 1 X X X X X X X X

25 Tiếng Trung 
học phần 2 X X X X X X X X

26 Tiếng Trung 
học phần 3 X X X X X X X X

27 Tiếng Trung 
học phần 4 X X X X X X X X

28 Lý thuyết truyền 
thông X X X X X X X X X X

29
Pháp luật và đạo 
đức báo chí - 
truyền thông

X X X X X X X X X X

30
Công chúng báo 
chí - truyền 
thông

X X X X X X X X X X

31
Quan hệ công 
chúng và quảng 
cáo

X X X X X X X X X X

32 Quản trị báo chí 
- truyền thông X X X X X X X X X X

33
Tâm lý học báo 
chí -  truyền 
thông

X X X X X X X X X X
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✓

TT

34

Tên học phần

Truyền thông 
sáng tạo

c luân đâu ra chương trình đào tạo PL(3s)
1 2 3 4 5 6 7

— —
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

X X X X X X X X X X

35
Truyền thông xã 
hội và mạng xã 
hội

X X X X X X X X X X

36

Hệ thống thông 
tin đổi ngoại và 
truyền thông 
quốc tế

X X X X X X X X X X

37 Mỹ thuật X X X X X X X X X X

38
Nhập môn 
Truyền thông đa 
phương tiện

X X X X X X X X X X

39 Nhiếp ảnh X X X X X X X X X X X X

40 Thiết kế web và 
ứng dụng X X X X X X X X X X X X

41 Thiết kế đồ hoạ X X X X X X X X X X X X

42
Viêt cho truyền 
thông đa 
phương tiện

X X X X X X X X X X X X

43 Sản xuất Audio X X X X X X X X X X X X

44 Sản xuất Video X X X X X X X X X X X X

45 Animation 
(Hoạt hình) X X X X X X X X X X X X

46 Video âm nhạc 
(MV) X X X l X X X X X X X X X

47 Báo chí và 
truyền thông dữ X X X X X X X X X
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TT Tên học phần

liệu

c luẩn đầu ra chương trình dà o t ạ o  (PLOs)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

48 Truyền thông 
chính sách X X X X X X X X X X

49 Truyền thông 
doanh nghiệp X X X X X X X X X X

50

Truyền thông về 
giáo dục, khoa 
học và công 
nghệ

X X X X X X X X X X

51
Truyền thông 
văn hóa - nghệ 
thuật

X X X X X X X X X X

52 Phim ngắn X X X X X X X X X X

53 Chương trình 
thực tế X X X X X X X X X X

54 Xuất bản điện tử X X X X X X X X X X

55
Kịch bản và 
format trò chơi 
trực tuyến

X X X X X X X X X X

56 Siêu phẩm số 
(mega-story) X X X X X X X X X X

57
Báo chí - truyền 
thông đa nền 
tảng

X X X X X X X X X X

58

Tiếng Anh 
chuyên ngành 
Truyền thông đa 
phương tiện

X X X X X X X X X X

59 Quản trị - kinh X X X X X X X X X
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TT Tên học phần

doanh sản phẩm 
truyền thông số

c ìuấn đầu ra chương trình ( ào ạo (PLOs)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

60 Lao động nhà 
báo X X X X X X X X X

61 Tổ chức và an 
toàn thông tin X X X X X X X X

62 Bản quyền và sở 
hữu trí tuệ X X X X X X X X X

63
Quản trị truyền 
thông trong 
khủng hoảng

X X X X X X X X X

64 Thực tế chính trị 
- xã hội X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

65 Thực tập nghiệp 
vụ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

66 Thực tập tốt 
nghiệp X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

67
Sản phẩm tốt 
nghiệp/Khóa 
luận tốt nghiệp

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

68
Nghiên cứu thị 
trường truyền 
thông

X X X X X X X X X X X X X X X X X

69
Biên tập sản 
phẩm đa 
phương tiện

X X X X X X X X X X X X X X X X

11. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
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- Năm học thứ 1: Sinh viên học chương trình đại cương. Cùng lúc đó, sinh viên được hướng dẫn chủ động tìm hiểu lý luận và 
kỹ năng báo chí cơ bản phục vụ cho quá trình đào tạo tiếp sau.

- Năm thứ 2: Sinh viên học các môn học cơ sở ngành về báo chí- truyền thông nói chung, Truyền thông đa phương tiện nói
riêng.

- Năm thứ 3: Sinh viên được sắp xếp kiến tập tại các cơ sở thực tế, song song với học các môn học liên quan đến truyền thông 
đa phương tiện theo kế hoạch.

- Năm thứ 4: Sinh viên được đào tạo các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu về Truyền thông đa phương tiện và được sẳp xếp 
thực tập nghề nghiệp tại các cơ sở có liên kết.

Cụ thể:

TT

1

Mã học 
phần 

TM01012

Tên học phần

Triết học Mác-Lênin

Học kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8

X

2 KT01011 Kinh tế chính trị Mác -  Lênin X

3 CN01002 Chủ nghĩa xã hội khoa học X

4 LS01002 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X

5 TH01001 Tư tưởng Hồ Chí Minh X

6 NP01001 Pháp luật đại cương X

7 CT01001 Chính trị học X

8 XD01001 Xây dựng Đảng X

9 TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân 
văn

X

10 XH01001 Xã hội học đại cương X

11 ỌT02552 Địa chính trị thế giới X

12 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành X

13 KT01006 Kinh tế học đại cương X

14 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam X

15 ĐC01006 Ngôn ngữ học đại cương X

16 TG01007 Tâm lý học xã hội X

17 ỌT01001 Quan hệ quốc tế đại cương X
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TT

18

Mã học 
phần 

ĐC01004

Tên học phần

Lý luận văn học

Học kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8

X

19 ĐC01005 Tin học ứng dụng X

20 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 X

21 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 X

22 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 X

23 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 X

24 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 X

25 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 X

26 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 X

27 NN01024 Tiếng Trung học phần 4 X

28 BC02801 Lý thuyết truyền thông X

29 PT02306 Pháp luật và đạo đức báo chí - truyên thông X

30 BC02115 Công chúng báo chí - truyền thông X

31 ỌỌ02101 Quan hệ công chúng và quảng cáo X

32 BC02104 Quản trị báo chí - truyền thông X

33 BC02803 Tâm lý học báo chí -  truyền thông X

34 BC02905 Truyền thông sáng tạo X

35 PT02807 Truyền thông xã hội và mạng xã hội X

36 ỌT03629 Hệ thống thông tin đối ngoại và truyền thông quốc tế X

37 BC02602 Mỹ thuật X

38 BC02701 Nhập môn Truyền thông đa phuơng tiện X

39 BC03710 Nhiếp ảnh X

40 BC02601 Thiết kế web và ứng dụng X

41 BC02603 Thiết kế đồ hoạ X

42 BC02604 Viết cho truyền thông đa phuơng tiện X

43 PT02601 Sản xuất Audio X

44 PT02602 Sản xuất Video X

45 BC03701 Animation 
(Hoạt hình) X
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TT Mã học Tên học phần Học M
phần 1 2 3 4 5 6 7 8

46 BC03703 Video âm nhạc (MV) X

47 BC04812 Báo chí và truyền thông dữ liệu X

48 BC02605 Truyền thông chính sách X

49 ỌỌ02642 Truyền thông doanh nghiệp X

50 BC02607 Truyền thông về giáo dục. khoa học và công nghệ X

51 BC02608 Truyền thông văn hỏa - nghệ thuật X

52 PT03706 Phim ngắn X

53 PT03928 Chuông trình thực tế X

54 XB03929 Xuất bản điện tử X

55 PT03927 Kịch bản và format trò chơi trực tuyến X

56 PT03702 Siêu phẩm số (mega-story) X

57 BC03918 Báo chí - truyền thông đa nền tảng X

58 BC02621 Tiếng Anh chuyên ngành Truyền thông đa phương 
tiện

X

59 BC02611 Quản trị - kinh doanh sản phẩm truyền thông sổ X

60 BC03804 Lao động nhà báo X

61 BC02612 Tổ chức và an toàn thông tin X

62 BC02610 Bản quyền và sở hữu trí tuệ X

63 BC02614 Quản trị truyền thông trong khủng hoảng X

64 BC02952 Thực tế chính trị -  xã hội X

65 BC03643 Thực tập nghiệp vụ X

66 BC03644 Thực tập tốt nghiệp X

67 BC04943 Sản phẩm tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp X

68 BC03704 Nghiên cứu thị trường truyền thông X

69 BC03705 Biên tập sản phẩm đa phương tiện X

12. Phưong pháp giảng dạy
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Phương pháp giảng dạy phải đa dạne, phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, của các học phần trong 
chương trình dào tạo. Một sổ phương pháp giảng dạy thường được sử dụng ở bậc đại học: Giảng lý thuyết, thảo luận (thảo luận nhóm, 
thảo luận chuyên đề), nghiên cứu trường hợp (Case study), dạy học thông qua vấn đề (Problem-based learning), dạy học thông qua 
làm dự án (Project-based learning), thuyết trình (người học thuyết trình - Presentation), đóng vai, mô phỏng (Roleplay, simulation), 
làm thí nghiệm, bài tập thực hành (Experiment, exercise), nghiên cứu thực địa, thực tế, thực tập (Fieldwork)...

Ma trận liên kết giữa phương pháp giảng dạy và chuấn đầu ra của chương trình đào tạo

TT

1

Phưong pháp 

giảng dạy

Giảng lý thuyết

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2
Nghiên cứu 

trường hợp
X X X X X X X X X X X X X

3
Đóng vai, mô 

phỏng
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Thảo luận X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5
Thuyết trình 

của người học
X X X X X X X X X X X X X X X X

6
Thông qua dự 

án
X X X X X X X X X X X X

7
Bài tập thực 

hành
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8
Nghiên cứu thực 

tể
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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13. Phương pháp học tập

Ma trận liên kết giữa phương pháp học tập và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

TT

1

Phương pháp 

học tập

Đọc tài liệu

TỊ ^ - -  —  ----—------------------------------------------------------------

Chuân đâu ra chương trình đào tạo (PLOs)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

X X X X X X X X X X X X X X X

2
Tìm kiếm 

thông tin
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3
Nhận xét tài 

liệu
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Làm việc nhóm X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5
Quan sát thực 

địa
X X X X X X X X X X

6

Thực hành kỹ 

năng nghề 

nghiệp

X X X X X X X X X X X X X X X

7

Sản xuất các sản 

phẩm truyền 

thông

X X X X X X X X X X X X X X X

27



/

14. Hình thức kiểm tra, đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10); làm tròn đến một chữ số 

thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 
điều 12; điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung năm học và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo công thức 
và cách thức quy định tại Điều 15 Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 
1111/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 12/3/2022 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

TT

1

Tên học phần

Triết học Mác- 
Lênin

Trực tiếp Trực tuyến (tối c a 30%)

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự
luận + 
Trắc 

nghiệm

Tự
luận,
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn/
Dự
án

Sản
phẩm/Tác

phẩm

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự
luận + 
Trắc 

nghiệm

Tự
luận,
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác
phâm

X

2 Kinh tế chính trị 
Mác -  Lênin X

3 Chủ nghĩa xã hội 
khoa học X

4
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam X

5 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh X

6 Pháp luật đại 
cương X

7 Chính trị học X

8 Xây dựng Đảng X

9 Phươpg pháp 
nghiên cứu khoa X
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TT Tên học phần

học xã hội và 
nhân văn

Trực tiếp Truc tuyến (tối C a 30%)

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự
luận + 
Trắc 

nghiệm

Tự
luận,
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn/
Dự
án

Sản
phẩm/Tác

phẩm

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự
luận + 
Trắc 

nghiệm

Tự
luận,
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác
phẩm

10 Xã hội học đại 
cương X

11 Địa chính trị thế 
giới X

12 Tiếng Việt thực 
hành X

13 Kinh tế học đại 
cương X

14 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam X

15 Ngôn ngữ học đại 
cương X

16 Tâm lý học xã 
hội X

'

17 Quan hệ quốc tế 
đại cương X

18 Lý luận văn học X

19 Tin học ứng dụng X

20 Tiếng Anh học 
phần 1 X

2 1
Tiếng Anh học 
phần 2 X

22 Tiếng Anh học X
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TT Tên học phần

phần 3

Trưc tiếp Trực tuyến (tối đa 30%)

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự
luận + 
Trắc 

nghiệm

Tự
luận,
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn/
Dự
án

Sản
phẩm/Tác

phẩm

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự
luận + 
Trắc 

nghiệm

Tự
luận,
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác
phẩm

23 Tiếng Anh học 
phần 4 X

24 Tiếng Trung học 
phần 1 X

25 Tiếng Trung học 
phần 2 X

26 Tiếng Trung học 
phần 3 X

27 Tiếng Trung học 
phần 4 X

28 Lý thuyết truyền 
thông X

29
Pháp luật và đạo 
đức báo chí - 
truyền thông X

30 Công chúng báo 
chí - truyền thông X

31
Quan hệ công 
chúng và quảng 
cáo

X

32 Quản trị báo chí - 
truyền thông

X

33 Tâm lý học báo 
chí -  truyền

X
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TT Tên học phần

thông

Trực tiếp Truc tuyến (tối đa 30%)

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự
luận + 
Trắc 

nghiệm

Tự
luận,
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn/
Dự
án

Sản
phẩm/Tác

phẩm

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự
luận + 
Trắc 

nghiệm

Tự
luận,
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác
phẩm

34 Truyên thông 
sáng tạo

X

35 Các loại hình báo 
chí

X

36

Hệ thống thông 
tin đối ngoại và 
truyền thông 
quốc tế

X

37 Mỹ thuật X

38
Nhập môn 
Truyền thông đa 
phương tiện

X

39 Nhiêp ảnh X

40 Thiết kế web và 
ứng dụng

X

41 Thiết kế đồ hoạ X

42
Viết cho truyền 
thông đa phương 
tiện

X

43 Sản xuất Audio X

44 Sản xuất Video X

45 Animation 
(Hoạt hình)

X

46 Video âm nhạc X
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TT Tên học phần

(MV)

Trực tiếp Trực tuyến (tối đa 30%)

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự
luận + 
Trắc 

nghiệm

Tự
luận,
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn/
Dự
án

Sản
phẩm/Tác

phẩm

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự
luận + 
Trắc 

nghiệm

Tự
luận,
trắc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác
phẩm

47 Báo chí và truyền 
thông dữ liệu

X

48 Truyền thông 
chính sách X

49 Truyền thông 
doanh nghiệp

X

50
Truyền thông về 
giáo dục, khoa 
học và công nghệ X

51 Truyền thông văn 
hóa - nghệ thuật X

52 Phim ngắn X

53 Chương trình 
thực tế

X

54 Xuất bản điện tử X

55
Kịch bản và 
format trò chơi 
trực tuyến

X

56 Siêu phâm sô 
(mega-story)

X

57 Báo chí - truyền 
thông đa nền tảng

X

58 Tiếng Anh 
chuyên ngành X

1
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TT Tên học phần

Truyền thông đa 
phương tiện

Trực tiếp Trực tuyến (tối cta 30% )

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự
luận + 
Trắc 

nghiệm

Tự
luận,
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn/
Dự
án

Sản
phẩm/Tác

phẩm

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự
luận + 
Trắc 

nghiệm

Tự
luận,
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác
phẩm

59
Quản trị - kinh 
doanh sản phẩm 
truyền thông số

X

60 Lao động nhà báo X

61 Tổ chức và an 
toàn thông tin

X

62 Bản quyền và sở 
hữu trí tuệ

X

63
Quản trị truyền 
thông trong 
khủng hoảng

X

64 Thực tế chính trị 
- xã hội

X

65 Thực tập nghiệp 
vụ

X

66 Thực tập tốt 
nghiệp

X

67
Sản phẩm tốt 
nghiệp/Khóa luận 
tốt nghiệp

X

68
Nghiên cứu thị 
trường truyền 
thông X
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TT

69

Tên học phần

Biên tập sản 
phẩm đa phương 
tiện

Trực tiếp Trực tuyến (tối c a 30%)

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự
luận + 
Trắc 

nghiệm

Tự
luận,
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn/
Dự
án

Sản
phẩm/Tác

phẩm

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự
luận + 
Trắc 

nghiệm

Tự
luận,
trắc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác
phâm

X

15. Điều kiện đội ngũ

15.1. Danh sách đội ngũ giáng viên cơ hữu

TT Họ và tên Năm sinh Chuyên môn
Học hàm Học vị

GS PGS TS ThS ĐH
1 ĐỒ Thị Thu Hằng 1969 Báo chí X

2 Nguyễn Văn Dừng 1957 Báo chí X

3 Trương Thị Kiên 1978 Báo chí X

4 Lê Thu Hà 1982 Báo chí X

5 Lê Thị Nhã 1966 Báo chí X

6 Vũ Huyền Nga 1975 Báo chí X

7 Nguyễn Thị Tuyết Minh 1976 Xã hội học X

8 Nguyễn Thị Hằng Thu 1984 Báo chí X

9 Trần Quang Huy
1968

Ngoại ngừ, Kinh tế đối 
ngoại

X

10 Lương Thị Phương Diệp 1985 Báo chí X
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11 Dương Quốc Bình 1986 Truyền thông X

12 Nguyễn Văn Hào 1986 Đạo diễn, Báo chí X

13 Bùi Đức Anh Linh 1987 Báo chí X

14 Phạm Thị Mai Liên 1991 Báo chí X

15 Trần Minh Tuấn 1991 Báo chí X

16 Nguyễn Ngọc Oanh 1965 Báo chí X X

17 Nguyễn Hoàng Oanh 1990 Truyền thông X

18 Vũ Tuấn Hà 1984 Báo chí X

19 Lương Đông Sơn 1991 Báo chí X

20 Nguyễn Thị Thu 1990 Báo chí X

15.2. Danh sách đội ngũ giảng viên thỉnh giảng

TT Họ và tên Năm sinh Chuyên môn
Học hàm Học vị

GS PGS TS ThS ĐH
1 Nguyễn Thành Lợi 1974 Báo chí X
2 Nguyễn Quang Hoà 1959 Báo chí X

3 Trần Quang Diệu 1978 Công nghệ thông tin X

4 Ngô I-Iồng Hạnh 1975 Báo chí X

5 Nguyễn Đồng Anh 1987 Truyền thông X

6 Trần Lệ Thuỳ 1975 Báo chí X

7 Vũ Thế Cường 1978 Truyền thông X

8 Nguyễn Tri Thức 1975 Báo chí X

9 Đỗ Anh Đức 1978 Truyền thông X

10 Vũ Văn Luật 1976 Quản trị kinh doanh X
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16. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ CTĐT

16.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy

Phòng thực hành, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy

TT Tên Các trang thiết bị chính Số lượng

1 Phòng thực hành - Máy ảnh Canon EOS D1200. 1

Ảnh báo chí - Máy ảnh Nikon D800.

- Máy tính bàn DELL.

- Đèn chụp ảnh

2 Phòng thực hành - Máy tính bàn. 1

Xuất bản báo in - Máy chủ DELL.

- Máy in.

- Máy chiếu.

- Âm thanh.

3 Phòng thực hành - Máy tính bàn. 2

Báo chí -  Truyền - Máy in khổ A3.

thông - Máy chiếu.

- Âm thanh.

4 Phòng thực hành Bộ trộn tín hiệu. 1

Phát thanh - Thu Micro.

thanh Loa kiểm âm.
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TT Tên Các trang thiết bị chính Số lượng

Máy ghi âm KTS.

5 Phòng thực hành Máy quay phim. 1
quay phim - Bộ bàn trộn hình Full HD.

- Bộ ghi hình Full HD.

Mixer Audio Soundcraữ. 

Mixer Video SONY.

- Tivi

- Cẩu (Boom Camera).

Ray (Doll Camera).

Bàn ghế trường quay. 

Đèn trường quay

I
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TT Tên

Phòng thực hành 

quay phim (Trường 

quay ảo)

Các trang thiết bị chính Số lượng

6 Máy quay HD HXC-FB75KC.

Bộ điều khiển máy quay HXCU-FB70.

Hệ thống nhắc lời QPRO17.

Hệ thống bàn trộn hình HVS-110.

Hệ thống chuyển mạch tín hiệu 1616HD-3G.

Hệ thống kiểm tra tín hiệu Video (Tivi KD-43X8000E).

Hệ thống trường quay ảo 3D thời gian thực.

Hệ thống phát file.

Hệ thống streaming, quản lý khai thác tư liệu video, truyền hình hội tụ. 

Hệ thống thu ghi tín hiệu.

Thiết bị thu/phát tín hiệu.

Hệ thống xử lý tín hiệu và tạo xung đồng bộ.

Hệ thống thiết bị intercom và audio.

Hệ thống ánh sáng trường quay.

Bàn ghế sofa dùng cho talkshow.

1

38



TT Tên

Phòng thực hành 

dựng hình.

Các trang thiết bị chính Số lượng

7 Máy quay XDCAM HD422. 

Máy tính bàn.

Máy chiếu.

Máy in khổ A3.

1

8 Phòng thực hành Máy tính bàn. 4

học Ngoại ngữ Máy chiếu.

(LAB) Tai nghe.

9 Phòng thực hành Máy tính bàn. 1

Xuất bản Máy chiếu.

Máy Scan.

Máy Phôtô.

10 Phòng thực hành Máy tính bàn. 1

Báo mạng điện tử Máy chiếu.

Tai nghe.

11 Phòng thực hành tin Máy tính bàn. 4

học Máy chiếu.
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T h ố n g  k ê  p h ò n g  h ọ c

TT Loại phòng sổ

lượng

Diện tích sàn xây 

dựng (m2)

1 Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo 

sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu

251 18.024

1.1. Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 01■ ị 1.450

1.2. Phòng học từ 100 - 200 chồ 10 * 1.317

1.3. Phòng học từ 50 - 100 chồ 57 3.990

1.4. Số phòng học dưới 50 chồ 29 1.362

1.5 Số phòng học đa phương tiện 01 100

1.6 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 153 9.805

2 Thư viện, trung tâm học liệu 6 3.914

3 Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện 

tập

17 3.709

4 Nhà để xe 02 404

5 Nhà Y tế 02 120

6 Nhà ở KTX (phòng) 453 23.723

7 Khu thể thao 3 6.039

8 Khu dịch vụ 4 3.392

9 Phòng chờ GV 10 350
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TT Loại phòng SỐ

lượng

Điện tích sàn xây 

dựng (nỉ2)

10 Khu w c 10 420

Tồng 60.095

16.2. Học liệu phục vụ học tập, giảng dạy

Trung tâm Thông tin khoa học của Học viện có các sách chuyên khảo, tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập các 

ngành. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của người đọc với các phòng như: Phòne đọc sách, phòng đọc tạp 

chí, phòng mượn, phòng ngoại văn. Hoạt động nghiệp vụ thư viện đã được tin học hóa giúp cho việc khai thác và quản lý tư liệu 

được hiệu quả. Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình tài liệu tham khảo phong phú đa 

dạng. Bạn đọc có thể đọc toàn văn tài liệu số theo điạ chỉ: http://thuvien.aic.edu.vn:8080/dspace.

TT Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành Số lượng

1. Khôi ngành VII 29.529 đầu sách, trong đó: 6.023 tài liệu số; 23.506 tài liệu in
r

16.3. Thông kê giáo trình, bài giáng

STT Loại tài liệu Số lương

1 Giáo trình 60

2 Sách chuyên khảo 70

3 Sách tham khảo 70

4 Đe cương bài giảng 10
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17. Một số lưu ý về thực hiện chương trình
- Thời gian điều chỉnh: 2 năm rà soát điều chỉnh, đổi mới chương trình 1 lần.
- Sinh viên được học tích lũy trước 15 tín chỉ của chương trình đào tạo thạc sĩ
- Sinh viên được xét tuyển học song bằng khi tích lũy đủ 30 tín chỉ trong CTĐT ngành thứ nhất
- Xác định các học phần tương đương với các học phần được điều chỉnh về nội dung, tên gọi, số tín chỉ hoặc các học 
phần thay thế cho học phần không còn được tổ chức đào tạo trong chương trình mới.
+ Sinh viên sử dụng môn học thay thế tương đương với các học phần tự chọn trong chương trình khung 
+ Môn học cũ nhưng nay tăng số tín chỉ thì phải học môn học đó với sổ tín chỉ mới
+ Môn học được gộp với số tín chỉ cao hơn trong chương trình mới thì phải học môn học thay thế trong chương trình khung 
Sinh viên chọn một học phần tự chọn trong cùng khối kiến thức không trùng với học phần đã học để đảm bảo tích luỳ đủ số tín

18. Bản đổi sánh giữa các phiên bản của CTĐT (phiên bản được ban hành trước đó và phiên bản hiện tại)
TT Tiêu chí Chương trình đào tạo Chưong trình đào tạo Chưong trình Ghi chú

(theo chuyên ngành Phát triến và chuyên ngành Sản phấm đào tạo ngành TTĐPT (Giống/khác
Thông tư ứng dụng TTĐPT của Học TTĐPT của Học viện (không phân chuyên ngành) nhau, lý giải
08/2011-

TT-
BGDĐT)

viện
Báo chí và Tuyên truyền

{Ban hành theo Quyết định so 
4982-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 
26 tháng 10 năm 2018 của 
Giám đốc Học viện Báo chỉ 

và Tuyên truyền)

Báo chí và Tuyên truyền
(Ban hành theo Quyết định so 
4983- QĐ/H VBCTT-Đ T ngày 
26 tháng 10 năm 2018 của 
Giám đốc Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền)

năm 2022 nguyên nhân, 
căn cứ của việc 

điều chỉnh)
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I

1 Mục tiêu 
chung

Đào tạo cử nhân ngành 
Truyền thông đa phương tiện 
có khả năng sáng tạo và tổ 
chức sản xuất sản phẩm 
truyền thông đa phương tiện; 
hiểu và ứng dụng lý thuyết, 
kỹ năng truyền thông đa 
phương tiện trong truyền 
thông xã hội, quản trị website, 
tổ chức thực hiện các chương 
trình, chiến dịch truyền thông, 
các dự án phát triển truyền 
thông đa phương tiện ở các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp; 
phát triển và ứng dụng truyền 
thông đa phương tiện trong 
các cơ quan, tổ chức báo chí, 
truyền thông.

Đào tạo cử nhân ngành 
Truyền thông đa phương tiện 
có khả năng sáng tạo và tổ 
chức sản xuất sản phẩm 
truyền thông đa phương tiện; 
hiểu và ứng dụng lý thuyết, 
kỹ năng truyền thông đa 
phương tiện trong truyền 
thông xã hội, quản trị W'ebsite, 
tổ chức thực hiện các chương 
trình, chiến dịch truyền thông, 
các dự án phát triển truyền 
thông đa phương tiện ở các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Đào tạo cử nhân ngành 
Truyền thông đa phương tiện 
hiểu, vận dụng quan điểm, 
đường lối, chính sách, pháp luật 
của Đảng và Nhà nước; có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, đạo 
đức, lối sổng lành mạnh; có khả 
năng sáng tạo và tổ chức sản 
xuất sản phẩm truyền thông đa 
phương tiện; phát triển và ứng 
dụng truyền thông đa phương 
tiện trong truyền thông xã hội, 
quản trị website, tổ chức thực 
hiện các chương trình, chiến 
dịch truyền thông, các dự án 
phát triển truyền thông đa 
phương tiện ở các cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp; có khả năng 
tiếp tục học tập, nghiên cứu ở 
bậc học thạc sĩ, tiến sĩ.

Bố sung tông 
quát hơn;
Mục tiêu tập 
trung vào nguồn 
nhân lực đáp 
ứng tốt hơn và 
phù hợp hơn 
với nhu cầu 
thực tiễn;
Chỉ đào tạo 
theo ngành, 
không đào tạo 
theo chuyên 
ngành
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f

•

Mục tiêu 
cụ thể

về kiến thức
- Có kiến thức lý luận 

chính trị, khoa học xã hội và 
nhân văn, hiểu biết về pháp 
luật Việt Nam liên quan đến 
ngành học, về quốc phòng an 
ninh; có kiến thức và khả 
năng tự rèn luyện về thể chất;

- Có kiến thức cơ bản về 
tin học ứng dụng phù hợp với 
chuyên neành phát triển và 
ứng dụng truyền thông đa 
phương tiện;

- Có kiến thức cơ bản về 
lý luận và thực tiễn truvền 
thông đa phương tiện của Việt 
Nam và thế giới;

- Có kiến thức chuyên 
sâu về quv trình và phương 
pháp sáng tạo, tổ chức sản 
xuất các sản phẩm và phát 
triển và ứng dụng truyền 
thông đa phương tiện;

- Có đủ trình độ ngoại 
ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm

về kiến thức
- Có kiến thức lý luận 

chính trị, khoa học xã hội và 
nhân văn, hiểu biết về pháp 
luật Việt Nam liên quan đến 
ngành học, về quốc phòng an 
ninh; có kiến thức và khả 
năng tự rèn luyện về thế chất;

- Có kiến thức cơ bản về 
tin học ứng dụng phù họp với 
chuyên ngành Sản phấm 
truyền thông đa phương tiện;

- Có kiến thức cơ bản về 
lý luận và thực tiễn truyền 
thông đa phương tiện của Việt 
Nam và thế giới;

- Có kiến thức chuyên 
sâu về quy trình và phương 
pháp sáng tạo, tô chức sản 
xuất các sản phẩm truyền 
thông đa phương tiện;

- Có đủ trình độ ngoại 
ngừ đáp ứng nhu cầu việc làm 
và học tập ở bậc sau đại học 
trong lĩnh vực truyền thông

về kiến thức
- Có kiến thức lý luận 

chính trị, khoa học xã hội và 
nhân văn, hiểu biết về pháp luật 
Việt Nam liên quan đến ngành 
học, về quốc phòng an ninh; có 
kiến thức và khả năng tự rèn 
luyện về thể chất;

- Có kiến thức cơ bản về 
tin học ứng dụng phù hợp với 
ngành Truyền thông đa phương 
tiện;

- Có kiến thức cơ bản về lý 
luận và thực tiễn truyền thông đa 
phương tiện của Việt Nam và 
thế giới;

- Có kiến thức chuyên sâu 
về quy trình và phương pháp 
sáng tạo, tổ chức sản xuất các 
sản phẩm truyền thông đa 
phương tiện;

- Có kiến thức chuyên sâu 
về quy trình và phương pháp 
phát triển, ứng dụng sản phẩm 
truyền thông đa phương tiện;

Kiến thức tổng 
hợp, thực tiễn 
cao hơn

và học tập ở bậc sau đại học 
trong lĩnh vực truyền thông

đa phương tiện. 4 4 - Có đủ trình độ ngoại ngữ 
đáp ứng nhu cầu việc làm và học



Vê kỹ năng 
* Kĩ năng cứng 
- Kỹ năng sáng tạo nội 

dung truyền thông đa phương 
tiện: Kỳ năng nhận diện, phân 
tích và đánh giá tiêu chuẩn 
sản phẩm, các dòng sản phẩm 
truyền thông đa phương tiện 
trên cơ sở các tiêu chí được 
học; Kỹ năng thực hành, sảng 
tạo nội dung sản phẩm truyền 
thông đa phương tiện: xây 
dựng, phát triển ý tưởng, viết 
kịch bản truyền thông, thiết 
kế thông điệp và hình ảnh, 
thiết kế ứng dụng, chụp ảnh, 
quay phim, dựng phim, biên 
tập tác phẩm và sản phẩm 
truyền thông đa phương 
tiện...

- Kỳ năng tổ chức sản 
xuất sản phẩm truyền thông 
đa phương tiện: Kỹ năng thực 
hiện, tổ chức sản xuất sản 
phẩm truyền thông như trò 
chơi, chương trình thực tế, 
báo chí truyền thông và dừ

Vê kỹ năng
* Kĩ năng cứng
- Kỹ năng sáng tạo nội 

dung truyền thông đa phương 
tiện: Kỹ năng nhận diện, phân 
tích và đánh giá tiêu chuân 
sản phẩm, các dòng sản phẩm 
truyền thông đa phương tiện 
trên cơ sở các tiêu chí được 
học; Kỹ năng thực hành, sáng 
tạo nội dung sản phẩm truyền 
thông đa phương tiện: xây 
dựng, phát triển ý tưởng, viết 
kịch bản truyền thông, thiết 
kế thông điệp và hình ảnh, 
thiết kế ứng dụng, chụp ảnh, 
quay phim, dựng phim, biên 
tập tác phẩm và sản phẩm 
truyền thông đa phương 
tiện...

- Kỹ năng tổ chức sản 
xuất sản phẩm truyền thông 
đa phương tiện: Kỹ năng thực 
hiện, tổ chức sản xuất sản 
phẩm truyền thông như nhiếp 
ảnh, phim ngắts video âm 
nhạc, các loại hình truyền

về kỹ năng
* Kĩ năng cứng
- Kỹ năng sáng tạo nội 

dung truyền thông đa phương 
tiện: Kỹ năng nhận diện, phân 
tích và đánh giá tiêu chuẩn sản 
phẩm, các dòng sản phẩm truyền 
thông đa phương tiện trên cơ sở 
các tiêu chí được học; Kỳ năng 
thực hành, sáng tạo nội dung sản 
phẩm truyền thông đa phương 
tiện: xây dựng, phát triển ý 
tưởng, viết kịch bản truyền 
thông, thiết kế thông điệp và 
hình ảnh, thiết kế ứng dụng, 
chụp ảnh, quay phim, dựng 
phim, biên tập tác phẩm và sản 
phẩm truyền thông đa phương 
tiện ...

- Kỳ năng tổ chức sản xuất 
sản phẩm truyền thông đa 
phương tiện: Kỳ năng thực hiện, 
tô chức sản xuất sản phẩm 
truyền thông như nhiếp ảnh, 
phim ngắn, video âm nhạc, các 
loại hình truyền thông mới như 
mesastory, đồ hoạ 2D. 3D,

Kỹ năng có 
định hướng 
tổng hợp, thực 
tiễn cao hơn; 
Chú trọng nhiều 
kỳ năng hơn, 
đặc biệt là kỹ 
năng để nâng 
cao năng lực 
cho nguồn nhân 
lực sau khi tốt 
nghiệp



về năng lực tự chủ và về năng lực tự chủ và về năng lực tự chủ và Giống nhau
trách nhiệm trách nhiệm trách nhiệm

- Năng lực làm việc độc - Năng lực làm việc độc - Năng lực làm việc độc
lập và làm việc nhóm trong lập và làm việc nhóm trong lập và làm việc nhóm trong điều
điều kiện làm việc thay đổi, điều kiện làm việc thay đổi, kiện làm việc thay đổi, chịu
chịu trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm cá nhân và trách
trách nhiệm với nhóm. trách nhiệm với nhóm. nhiệm với nhóm.

- Năng lực lãnh đạo, dẫn - Năng lực lãnh đạo, dẫn - Năng lực lãnh đạo, dẫn
dắt trong hoạt động chuyên dắt trong hoạt động chuyên dắt trong hoạt động chuyên
môn, nghiệp vụ của ngành môn, nghiệp vụ của ngành môn, nghiệp vụ của ngành

* truyền thông. truyền thông. truyền thông.
- Năng lực thích nghi - Năng lực thích nghi - Năng lực thích nghi với

với các môi trường làm việc với các môi trường làm việc các môi trường làm việc khác
khác nhau. khác nhau. nhau.

- Năng lực tự học tập, - Năng lực tự học tập, - Năng lực tự học tập,
nghiên cứu, tích lũy kiến thức nghiên cứu, tích lũy kiến thức nghiên cứu, tích lũy kiến thức và
và kinh nghiệm. và kinh nghiệm. kinh nghiệm.

- Năng lực lập kế hoạch, - Năng lực lập kế hoạch, - Năng lực lập kế hoạch,
điều phối, quản lý các nguồn điều phối, quản lý các nguồn điều phối, quản lý các nguồn lực
lực và đánh aiá hiệu quả công lực và đánh giá hiệu quả công và đánh giá hiệu quả công việc.
việc. việc.
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Vị trí Người được đào tạo Người dược đào tạo Người được đào tạo có Mở rộng nhiều
việc làm có khả năng đảm nhiệm có khả năng đảm nhiệm khả năng đảm nhiệm các vị vị trí, cơ hội
sau tốt các vị trí việc làm sau đây: các vị trí việc làm sau đây: trí việc làm sau đây: việc làm hơn
nghiệp cho học viên,

- Tại các cơ quan quản - T ạ i  các cơ quan quản - Tại các cơ quan báo chí - nhất là trong
lý báo chí - truyền thông: Các lý báo chí - truyền thông: Các truyền thông: Các cơ quan tuyên ngành TTĐPT
cơ quan tuyên giáo của các cơ quan tuyên giáo của các giáo của các cấp ủy Đảng, các

1

cấp ủy Đảng, các cơ quan cấp ủy Đảng, các cơ quan cơ quan quản lý của nhà nước về
quản lý của nhà nước về báo quản lý của nhà nước về báo báo chí, truyền thông ở trung
chí, truyền thông ở trung chí, truyền thông ở trung ương và các địa phương
ương và các địa phương; ương và các địa phương - Tại các cơ quan, tổ chức,

- Tại các cơ quan, tổ - Tại các cơ quan, tổ doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực

chức, doanh nghiệp thuộc các chức, doanh nghiệp thuộc các như: thiết kế, quảng cáo, điện

lĩnh vực như: thiết kế, quảng lĩnh vực như: thiết kế, quảng ảnh, các cơ quan báo chí, phát

cáo, điện ảnh, các cơ quan cáo, điện ảnh, các cơ quan thanh -  truyền hình, các công ty

báo chí, phát thanh -  truyền báo chí, phát thanh -  truyền quan hệ công chúng (PR) và

hình, viễn thông, phát triển hình, viễn thông, phát triển quảng cáo, các cơ quan, tổ chức,

ứng dụng công nghệ thông ứng dụng công nghệ thông doanh nghiệp sản xuất và kinh

tin- truyền thông, Hội Nhà tin- truyền thông, Hội Nhà doanh sản phẩm truyền thông

báo Việt Nam, Hội Truyền báo Việt Nam, Hội Truyền số, phát triển ứng dụng truyền

thông số Việt Nam, các công thông sổ Việt Nam, các công thông đa phươne tiện ở mọi lĩnh

ty quan hệ công chúng (PR) ty quan hệ công chúng (PR) vực phát triển kinh tế - xã hôi,

và quảng cáo, các cơ quan, tổ và quảng cáo, các cơ quan, tổ văn hoá, công nghệ, giáo dục,

chức, doanh nghiệp sản xuất chức, doanh nghiệp sản xuất giải trí...

và kinh doanh sản phẩm và kinh doanh sản phẩm - Tại các cơ sở nghiên cứu,

truyền thông sổ, phát triển truyền thông số, phát triển đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến

ứng dụng truyền thông đa ứng dụng truýeỉi thông đa truyền thông đa phương tiện.

nhươns tiên ở moi lĩnh vưc phương tiện ở mọi lĩnh vực * Các vị trí công việc



- Trình 
độ ngoại 
ngữ

Người học khi tốt 
nghiệp phải đạt chứna chỉ 
trình độ tiếng Anh/tiếng 
Trung bậc 4/6 trở lên, hoặc 
các chứng chỉ tương đương 
theo Khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 
(theo quy định tại Thông tư 
01/2014/TT-BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo).

Người học khi tốt 
nghiệp phải đạt chứng chỉ 
trình độ tiếng Anh/tiếng 
Trung bậc 4/6 trở lên, hoặc 
các chứng chỉ tương đương 
theo Khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 
(theo quy định tại Thông tư 
01/2014/TT-BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo).

Người học khi tốt nghiệp phải 
đạt chứng chỉ trình độ tiếng 
Anh/tiếng Trung bậc 4/6 trở lên, 
hoặc các chứng chỉ tương đương 
theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam (theo 
quy định tại Thông tư 
01/2014/TT-BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo).

Giống nhau

2 Chuẩn 
đầu ra ,

32 chuẩn đầu ra 32 chuẩn đầu ra 27 chuẩn đầu ra Viết gọn, mang 
tính tổng quát 
hơn
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3 Thời gian 
đào tạo

4 năm
Tuỳ theo năng lực và điều 
kiện cụ thể mà sinh viên có 
thể sắp xếp để rút ngan tối đa 
2 học kỳ chính hoặc kéo dài 
tối đa 4 học kỳ chính so với 
thời gian đào tạo quy định 
trên. Các đối tượng được 
hưởng chính sách ưu tiên theo 
quy định tại Quy chế tuyển 
sinh đại học, cao đẳng hệ 
chính quy hiện hành không bị 
hạn chế về thời gian tối đa để 
hoàn thành chương trình.

4 năm
Tuỳ theo năng lực và điều 
kiện cụ thể mà sinh viên có 
thể sấp xếp để rút ngắn tối đa 
2 học kỳ chính hoặc kéo dài 
tối đa 4 học kỳ chính so với 
thời gian đào tạo quy định 
trên. Các đổi tượng được 
hưởng chính sách ưu tiên theo 
quy định tại Quy chế tuyển 
sinh đại học. cao đẳng hệ 
chính quv hiện hành không bị 
hạn chế về thời gian tối đa để 
hoàn thành chương trình.

4 năm
Tuỳ theo năng lực và điều kiện 
cụ thể mà sinh viên có thể sắp 
xếp để rút ngắn tối đa 2 học kỳ 
chính hoặc kéo dài tối đa 4 học 
kỳ chính so với thời gian đào tạo 
quy định trên. Các đối tượng 
được hưởng chính sách ưu tiên 
theo quy định tại Quy chế tuyển 
sinh đại học, cao đẳng hệ chính 
quy hiện hành không bị hạn chể 
về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.

Giống nhau

4 Khối 
lượng 
kiến thức 
toàn khóa

130 tín chỉ (chưa bao 
gồm Giáo dục thể chất và 
Giáo dục quốc phòng - An 
ninh).

130 tín chỉ (chưa bao 
gồm Giáo dục thể chất và 
Giáo dục quốc phòng - An 
ninh).

130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo 
dục thể chất và Giáo dục quốc 
phòng - An ninh).

Giống nhau

5 Chuẩn 
đầu vào

Viết với dạng tiêu chí tuyển 
sinh

Viết với dạng tiêu chí tuyển 
sinh

Sửa thành chuẩn đầu vào
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6 Quy trình 
đào tạo, 
điều kiện 
tốt
nghiệp

Quy trình đào tạo thực hiện 
theo học chế tín chỉ theo Quy 
định đào tạo đại học chính 
quy theo hệ thống tín chỉ, 
được ban hành kèm theo 
Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc 
Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp 
và công nhận tốt nghiệp được 
thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

Quy trình đào tạo thực hiện 
theo học chế tín chỉ theo Quy 
định đào tạo đại học chính 
quy theo hệ thống tín chỉ, 
được ban hành kèm theo 
Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc 
Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp 
và công nhận tốt nghiệp được 
thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

Quy trình đào tạo thực hiện theo 
học chế tín chỉ theo Quy định 
đào tạo đại học chính quy theo 
hệ thống tín chỉ, được ban hành 
kèm theo Quyết định số 
3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và 
công nhận tốt nghiệp được thực 
hiện theo Điều 27 Quy định nêu 
trên.

------y----------------------
Giông nhau

7 Ma trận 
liên kết 
giữa mục 
tiêu, 
chuẩn 
đàu ra

Có Có Cập nhật, điều chỉnh

8 Sơ đồ 
cây
chương 
trình đào

1 tạo

Chưa có Chưa có Bổ sung
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9 Nội dung
chương
trình

- Chương trình toàn khóa: 130 
tín chỉ

- Chương trình toàn khóa: 130 
tín chỉ

ị

- Điều chỉnh một số môn cơ sở 
ngành và ngành, không có các 
môn chuyên ngành. Các môn 
của chương trình mới lựa chọn 
những môn hay nhất, phù hợp 
nhất ở hai chương trình cũ; đồng 
thời bổ sung thêm học phần từ 
ngành Báo chí là Lao động nhà 
báo; điều chỉnh về số tín chỉ một 
môn phù họp hơn.
- Phân bổ cụ thể số giờ tín chỉ lý 
thuyết, thực hành, tự học, các 
tiết học lý thuyết trực tiếp, trực 
tuyến, thực hành tại phòng học 
lý thuyết, thực hành trực tuyến, 
thực hành tại thực địa, thực hành 
tại phòng thực hành, tự học có 
hướng dẫn, có kiểm tra, đánh giá 
của giảng viên.

10 Kế hoạch 
giảng dạy

Có Có Có, điều chỉnh phù hợp chương 
trình

11 Phương 
pháp học 
tập

Chưa có Chưa có Bổ sung, thiết lập ma trận liên 
kết giữa phương pháp học tập và 
chuẩn đầu ra của chương trình 
đào tạo
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12 Hình 
thức 
đánh giá

Bổ sung hình thức đánh giá trực 
tuyến, thiết lập ma trận liên kết 
giữa phương phập kiểm tra, 
đánh giá theo các hình thức trực 
tiếp, trực tuyến với từng học 
phần

13 Hướng 
dẫn thực 
hiện 
chương 
trình

Có Có Có, điều chỉnh theo yêu cầu của 
chương trình mới

14 Điều kiện 
đội ngũ

Chưa có Chưa có Bổ sung, cập nhật đội ngũ giảng 
viên cơ hữu và giảng viên thỉnh 
giảng

15 Cơ sở vật 
chất, 
trang 
thiết bị 
phục vụ 
CTĐT

Có Có Có, bổ sung dữ liệu gồm Phòng 
học, giảng đường, trang thiết bị 
hồ trợ giảng dạy, thống kê về 
học liệu có trong Thư viện, 
thống kê giáo trình, bài giảng.

19. Mô tả các học phần

TT Mã học 

phần

Tên học phần
> y r

Nội dung cân đạt đưọc của từng học phân (tóm tăt)

1. Khối kiến thức giáo dục đại cưong
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TT Mã học 

phần

Tên học phần Nội dung cần đạt đưọc của từng học phần (tóm tắt)

1.1. Khoa học Mác -  Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

1TM01012 Triết học Mác - 

Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng hợp, có hệ thống những vẩn đề về của triết học Mác -  

Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử); từ đó, người học có cơ sở và 

phương pháp nghiên cứu, học tập hợp lý, vận dụng vào quá trình đánh giá các hiện tượng đời 

sống.

2 KT01011 Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, giá trị, giá 

cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy, tuần hoàn, chu chuyển của tư bản, tư 

bản thương nghiệp, tư bản cho vay, tư bản nông nghiệp, địa tô tư bản. chủ nghĩa tư bản độc 

quyền, sở hữu, thành phần kinh tể, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ...

3 CN01002 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của CNXHKH: quy luật ra đời 

và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp 

công nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội XHCN

L LS01002 Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

NaỂn

Những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng CSVN, sự lãnh đạo của Đảng trong 

đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH từ năm 1930 đến nay.

5TH01001 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý 

nghĩa học tập môn học; nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về 

vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt

53



TT Mã học 

phần

Tên học phần Nội dung cần đạt đuọc của từng học phần {tóm tắt)

Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết dân 

tộc và đoàn kết quốc tế; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

1.2. Khoa học xã  hội và nhân văn

Bắt buộc

6 NP01001 Pháp luật đại 

cương

3ao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước CHXHCN Việt 

4am nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN; Những kiến 

thức cơ bản về phòng, chống tham nhũng và pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

7 CTOIOOI Chính trị học Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc làm rõ khái niệm chính 

trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu chính trị học, khái lược lịch sử tư tưởng 

chính trị đến việc làm rõ các phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thế quyền lực chính trị, cơ chê 

thực thi quyền lực chính trị, quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt làm rõ 

xu hướng chính trị của thế giới và định hướng XHCN ở Việt Nam

8 XDOIOOI Xây dựng Đảng Nội dung học phần gồm: vị trí, đổi tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; những vấn đề lý 

luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; các 

mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác 

kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống 

chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội.

ì TG01004 Phương pháp 

nghiên cứu khoa

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề nghiên cứu, xây 

dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cứu khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài
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TT Mã học 

phần

Tên học phần Nội dung cần đạt đuọc của từng học phần {tóm tắt)

học xã hội và 

nhân văn

khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyêt cho một đê tài khoa học; xây dựng đê cương nghiên cứu 

một đề tài khoa học. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân loại phương 

pháp nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

Tự chọn

1XH01001 Xã hội học đại 

cương

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn Xã hội học như đổi 

tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản của Xã hội 

học; các phương pháp nghiên cứu và cách thức tiến hành điều tra Xã hội học. Ngoài ra còn tìm 

hiểu các nội dung cần quan tâm của một số chuyên ngành nghiên cứu Xã hội học như: xã hội 

học gia đình, xã hội học nông thôn - đô thị, xã hội học truyền thông đại chúng.

1QT02552 Địa chính trị thế 

giới

Môn học gồm những nội dung cơ bản về vị trí chiến lược của địa lý các khu vực và châu lục 

trên thế giới: Các đặc điếm địa - chính trị; sự vận động - địa chính trị các châu lục, khu vực trên 

thế giới qua từ chiến tranh thế giới lần hai nhất đến nay; Địa - chính trị Việt Nam; Địa - chính 

trị của biển và địa - chính trị biển Đông.

1ĐCOIOOI Tiếng Việt thực 

hành

Những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực hành tiếng Việt. Sinh viên sẽ 

thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng tạo sản phẩm báo chí bằng ngôn từ.

1KT01006 Kinh tế học đại 

cương

Trang bị những kiến thức cơ bản về bản chất kinh tế của các hoạt động kinh tế và các hiện 

tượng kinh tế, các quyết định kinh tế của người tiêu dùng, của nhà quản trị doanh nghiệp và nhà 

hoạch định chính sách, đưa ra công cụ để xác định các chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc gia, 

phân tích các mối quan hệ lớn trên phạm vi toàn thể nền kinh tế; vai trò điều tiết vĩ mô của
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chính phủ thông qua hệ thống các chính sách tài khoá, tiền tệ, tỷ giá, giúp vận dụng những kiến 

thức này vào các hoạt động và tình huống thực tiễn.

1TT01002 Cơ sở văn hóa 

Việt Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên các mặt: những vấn 

đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến 

trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa văn hóa với môi trường...

1ĐC01006 Ngôn ngữ học đại 

cương

Trang bị cho sinh viên hiểu biết cơ bản và khái quát về các vấn đề ngôn ngữ học đại cương và 

trong báo chí - truyền thông; các kỹ năng xử lý ngôn từ, kỹ năng sáng tạo ngôn ngữ trong mối 

quan hệ với đối tượng tiếp nhận.

1TG01007 Tâm lý học xã 

hội

Trang bị cho sinh viên nắm vững các tri thức cơ bản của Tâm lý học xã hôi nhằm phát hiên, lý 

giải và hình thành các tác động đối với các hiện tượng tâm lý xã hội, củng cố niềm tin trong 

việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động nghề nghiệp tương lai. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ 

năng phân tích, đánh giá các hiện tượng tâm lv xã hội và xây dựng các chiến lược truyền thông 

nhằm phát triển các mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

1QT01001 Quan hệ quốc tế 

đại cương

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về quan hệ quốc tế như khái niệm, đặc trưng của 

quan hệ quốc tế; chủ thể và các mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tế, đặc biệt 

nhấn mạnh đến quốc gia độc lập có chủ quyền và tổ chức quốc tế; các quv luật trong quan hệ 

quốc tế; xune đột và hợp tác trong quan hệ quốc tế; các vấn đề toàn cầu; đường lối, chính sách 

đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

ĐC01004 Lý luận văn học Những kiến thức cơ bản về lý luận văn .học và ứng dụng trong thực tiễn, lí giải rõ các thành tố
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làm nên văn học và mối quan hệ biện chứng giữa các thành tố đó với văn học; tìm hiểu mối 

quan hệ giữa văn học và các loại hình nghệ thuật, định vị chính xác Văn học trone các hệ thống, 

trong các mối quan hệ.

1.3. Tin học

1ĐC01005 Tin học ứng dụng Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sử dụng máy tính và mạng; sử dụng các phần mềm xử 

lý văn bản (Microsoft W ord,...), xử lý bảng tính (Microsoft Excel,...), thiết kể trình chiếu 

(Microsoft PowerPoint,...) và yêu cầu sinh viên làm bài tập ứng dụng.
7 7

1.4. Ngoại ngừ (chọn học tiêng Anh hoặc tiêng Trung)

2NN01015 Tiếng Anh học 

phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ pháp tiếng Anh 

dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp (Pre-intermediate); từ vựng được sử dụng trong các 

tình huống hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước 

đầu sinh viên tập nghe giảng bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

2 NN01016 Tiếng Anh học 

phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ pháp tiếng Anh ở 

mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So sánh đối chiếu sự khác nhau giữa các 

hành động lời nói. Cung cấp từ vựng để nói về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, 

công việc.... Cách cấu tạo, kết hợp và sử dụng các loại từ vựng.Rèn luyện các kỹ năng ngôn 

ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

2 NN01017 Tiếng Anh học 

phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: các hiện tượng ngữ 

pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều kiện.. .Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ
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1

điểm quen thuộc trong cuộc sổng hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông 

qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về 

một số chủ đề quen thuộc.

2 NN01023 Tiếng Anh học 

phần 4

Học phần ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ, kỹ năng thực 

hành tiếng. Từng bước trang bị một số lượng từ vựng liên quan đến các lĩnh vực học tập chuyên 

môn thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, 

nói, viết ở mức độ trung cấp (Intermediate). Học phần cũng cung cấp một sổ kiến thức và kỹ 

thuật làm bài thi tiếng Anh theo các dạng thức đề thi hiện đang được sử dụng tại Việt Nam.

2 NN01019 Tiếng Trung học 

phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các nét cơ bản và các 

nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: 

chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia đình, bạn bè, mua bán....Rèn luyện các kỹ năng nghe, 

đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

2NN01020 Tiếng Trung học 

phần 2
»

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chữ Hán, so sánh được 

một số âm Hán Việt, nắm được một sổ hiện tượng ngữ pháp cơ bản, cung cấp từ vựng cơ bản 

đểtrình bày về các chủ điểm thông thường như công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn 

luyện các kỳ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

2 NN01021 Tiếng Trung học 

phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt phổ biến với các 

chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Giao tiếp trong những tình huống đơn giản thông 

qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả về các tình huống giao tiếp và những vấn đề gần
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gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỳ thuật 

làm bài thi tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

2 NN01024 Tiếng Trung học 

phần 4

Học phần ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ tiếng Hán, các 

kỹ năng thực hành tiếng Hán. Từng bước trang bị một số lượng từ vựng liên quan đến các lĩnh 

vực học tập chuyên môn thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Rèn luyện các kỹ năng 

ngôn ngừ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ trung cấp. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và 

kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK4 cho sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

2.1. Kiến thức cơ sở ngành

Băt buộc

2 BC02801 Lý thuyết truyền 

thông

Kiến thức chung về mô hình và lý thuyết truyền thông; truyền thông liên cá nhân, truyền thông 

đại chúng và mạng xã hội; truyền thông trong khủng hoảng; chu trình truyền thông, lập kế 

hoạch truyền thông; giám sát, đánh giá và duy trì hoạt động truyền thông. Những kỹ năng và 

nguyên lý truyền thông thông qua phân tích các chiến dịch, kế hoạch truyền thông trong thực tế 

và thực hành lập kế hoạch chương trình/ chiến dịch truyền thông nhằm thay đổi nhận thức, 

ttruyền thône vận động và truyền thông thay đổi hành vi.

2 PT02306 Pháp luật và đạo 

đức báo chí -  

truyền thông

Những tri thức cơ bản, hệ thống và cập nhật về pháp luật liên quan đến hoạt động truyền thông; 

các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực truyền thông,quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

truyền thông; tự do ngôn luận, tự do ngôn luận trên báo chí; địa vị pháp lý của báo chí ví và nhà
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báo; Quan niệm về đạo đức nghề nghiệp báo chí truyền thông; cơ sở quy định đạo đức nghề 

nghiệp; các quy ước đạo đức nghề nghiệp; tiêu chí đánh giá về đạo đức nghề nghiệp; vấn đề tư 

dường và rèn luyện đạo đức nghề nhiệp của nhà báo - nhà truyền thông...

3 BC02115 Công chúng báo 

chí -  truyền 

thông

Học phần cung cấp kiến thức, kỹ năng về công chúng báo chí - truyền thông: khái niệm, phân 

loại, đặc điểm, vai trò công chúng; Hoạt động tiếp nhận của công chúng; Phương pháp tiếp cận 

công chúng; Chiến lược và giải pháp phát triển công chúng. Sinh viên được thực hành nghiên 

cứu công chúng báo chí - truyền thông, rèn luyện các kỳ năng tiếp cận, nghiên cứu công chúng 

bằng các sản phẩm truyền thông.

3 QQ02101 Quan hệ công 

chúng và quảng 

cáo

Trang bị cho người học hệ thống lý thuyết cơ bản về quan hệ công chúng và quảng cáo, các mô 

hình truyền thông được sử dụng trong lĩnh vực này. Người học có thế phân biệt rõ được sự khác 

nhau giữa khái niệm, vai trò và chức năng của quan hệ công chúng và quảne cáo; mối quan hệ 

của các ngành nghề này với các ngành nghề khác trong lĩnh vực truyền thông; được trang bị các 

kỳ năng phân tích và đánh giá các sản phẩm hoặc các chiến dịch truyền thông; kỳ năng lập kế 

hoạch truyền thông trong hoạt động PR và quảng cáo.

Tự chọn

BC02104 Quản trị báo chí - 

truyền thông

Học phần bao gồm những nội dung kiến thức, kỳ năng cơ bản, khái quát về quản trị báo chí - 

truyền thông như: Kỹ năng quản trị nội dung các lĩnh vực truyền thông trong các cơ quan báo 

chí; Kỳ năng quản trị nội dung các lĩnh vực truyền thông trong tố chức; Kỹ năng quản trị các 

tiến trình truyền thông thông đối nội và đối ngoại; ... ở các bình diện khác nhau.
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3 BC02803 Tâm lý học báo 

chí -  truyền 

thông

Những nội dung cơ bản, khái quát về tâm lý học và kiến thức cơ bản về tâm lý báo chí truyền 

thông. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện và vận dụng tâm lý giao tiếp, 

tâm lý học sáng tạo và tâm lý tiếp nhận các sản phẩm báo chí truyền thông.

3 BC02905 Truyền thông 

sáng tạo

Trên cơ sở lý thuyết về sáng tạo và tâm lý học sáng tạo, học phần này đề cập tới vai trò, nguyên 

tắc và phương thức sáng tạo trong quá trình tổ chức, sản xuất các sản phẩm truyền thông đa 

phương tiện, đề xuất, thử nghiệm và thực hiện các dự án truyền thông sáng tạo, từ đó rèn luyện 

kỳ năng phát triển ý tưởng và tư duy sáng tạo, ứng dụng trong đời sống và nghề nghiệp truyền 

thông đại chúng.

3 PT02807 Truyền thông xã 

hội và mạng xã 

hội

Học phần giới thiệu cho sinh viên các loại hình báo chí (truyền thống và hiện đại), cách thức và 

phương pháp ứng dụng các loại hình báo chí như: báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng 

điện tử... trong thực tiễn; xu hướng phát triển của các loại hình báo chí; tổ chức và quản lv hoạt 

động của các loại hình báo chí...

3 QQ02607 Truyền thông tiếp 

thị tích họp 

(IMC)

Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng xác định mục tiêu, đối tượng, đưa ra thông điệp/ý 

tưởng sáng tạo và chọn kênh phù hợp trong một chiến dịch truyền thông tiếp thị tích hợp. Đây 

là những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà sinh viên cần trang bị để vận dụng trong hoạt động 

truyền thông tiếp thị sau khi tốt nghiệp ngành học.

3 QT03629 Hệ thống thông 

tin đối ngoại và 

truyền thông quốc

Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản, có hệ thống về thông tin đối ngoại và truyền thông quốc 

tế, về lịch sử hình thành và phát triển của các loại hình, vị trí, vai trò của từng loại hình trong hệ 

thống thông tin đối ngoại và truyền thông quốc tế.
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tế

BC02602 Mỹ thuật Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mỹ thuật như: các khái niệm liên 

quan; nguyên lý cơ bản về nghệ thuật tạo hình; các nguyên tắc cơ bản về hình họa; các nguyên 

tắc cơ bản về trang trí; các nguyên tắc cơ bản về bố cục, đường nét, mảng khối và màu sắc; vận 

dụng kiến thức mỹ thuật trong sáng tạo tác phẩm/sản phẩm truyền thông. Trang bị những kiến 

thức và kỹ năng cơ bản mà sinh viên bắt buộc trang bị để vận dụng trong quá trình học tập cũng 

như công tác chuyên môn sau khi tốt nghiệp ngành học.

2.2. Kiến thức ngành

3 BC02701 Nhập môn 

Truyền thông đa 

phuơng tiện

Trang bị các kiến thức tổng quan đa phương tiện, mối quan hệ giữa báo chí và đa phương tiện, 

làm thế nào đễ tích hợp các sản phẩm đa phương tiện vào báo chí. Trên cơ sở thực tiễn, sinh 

viên sẽ tìm hiểu một số kỹ thuật và sản phẩm đa phương tiện hiện đại và cách xây dựng một 

kênh đa phương tiện hiệu quả. Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà sinh viên bắt 

buộc phải nắm được để vận dụng trong hoạt động chuyên môn sau khi tốt nghiệp ngành học.

3BC02601 Thiết kế web và 

ứng dụng

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thiết kế web và các vấn đề liên 

quan đến nội dung và quản trị nội dung trên nền tảng web. Ngoài ra học phần còn cung cấp cho 

sinh viên những kiến thức liên quan đến việc quản trị triển khai các ứng dụng trên nền tảng 

web. Sau khi học xong học phần này, sinh viên thành thạo các kĩ năng cơ bản về Thiết kê web 

và ứng dụng, phục vụ cho các hoạt động học tập cũng như tácnghiệp truyền thông sau khi tốt 

nghiệp.
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4 BC03710 Nhiếp ảnh Học phần bao gồm nhùng nội dung cơ bản lịch sử ra đời của nhiếp ảnh; các phương pháp tạo 

hình và lý thuyết về các thể loại nhiếp ảnh. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năne phân tích, phản 

biện và sáng tạo các sản phẩm ảnh. bao gồm cả ảnh nghệ thuật và ảnh 

báo chí.

4 BC02603 Thiết kế đồ hoạ Học phần cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về thiết kế đồ họa, các phần mềm 

ứng dụng trong sáng tạo sản phẩm đồ họa. Kết thúc học phần, sinh viên có thể tự sáng tạo các 

tác phẩm đồ họa phục vụ sản xuất các sản phẩm truyền thông. Sau khi học xong học phần này, 

sinh viên thành thạo các kĩ năng cơ bản veThiểt kế đồ họa, phục vụ cho các hoạt động học tập 

cũng như hoạt độngtruyền thông sau khi tốt nghiệp.

4 PT02601 Sản xuất Audio Học phần có 3 chương, trang bị các kiến thức về vai trò của audio trong môi trường truyền 

thông sổ, đặc điểm, xu hướng sử dụng audio, một sổ phần mềm biên tập âm thanh để sản xuất 

audio; thực hành kỹ năng sản xuất audio, trang bị kỹ năng vận dụng kiến thức về audio tổ chức 

sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

4 PT02602 Sản xuất Video Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tư duy và cách quay, dựng hình ảnh để sản 

xuất được những sản phẩm video; Những kỳ năng trong sản xuất video từ viết các dạng kịch 

bản đến kỹ năng quay phim, dựng phim... Thông qua những kiến thức lý thuyết đê đạt được 

hiệu quả thực hành: Sản xuất một videoclip theo chủ đề; vận dụng trong tổ chức sản xuất sản 

phẩm truyền thông đa phương tiện.

BC03701 Animation (Hoạt Học phần trang bịnội dung cơ bản, khái quát về sản phẩm hoạt hình; những kiến thức và kỳ
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hình) năng cơ bản mà sinh viên bắt buộc cần nắm được để sáng tạo nội dung, tổ chức sản xuất sản 

phẩm và vận dụng kiến thức về hoạt hình trong quản lý và ứng dụng nghề nghiệp sau khi tốt 

nehiệp ngành học.

BC03703 Video âm nhạc 

(MV)

Học phần trang bị những nội dung cơ bản, khái quát về video âm nhạc: sáng tạo và tổ chức sản 

xuất video âm nhạc. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện và sáng tạo nội 

dung, tổ chức sản xuất sản phẩm, video âm nhạc trên các bình diện khác nhau. Trang bị những 

kiến thức và kỳ năng cơ bản mà sinh viên bắt buộc cần nắm được để vận dụng trong các hoạt 

động quản lý, tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện sau khi tốt nghiệp ngành 

học.

BC02604 Viết cho truyền 

thông đa phương 

tiện

Trang bị những nội dung cơ bản, khái quát về truyền thông đa phương tiện; các yêu cầu và 

nguyên tắc viết cho sản phẩm truyền thông đa phương tiện. Sinh viên sẽ thực hành viết các sản 

phẩm truyền thông đa phương tiện theo các nhóm sản phẩm khác nhau. Trang bị những kiến 

thức và kỹ năng cơ bản mà sinh viên bắt buộc cần nắm được đế vận dụng trong các hoạt động 

liên quan sáng tạo nội dung và tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

Ị

BC03707 Báo chí - truyền 

thông dữ liệu

Học phần cung cấp cho sinh viên các vấn đề cơ bản của báo chí và truyền thông dữ liệu như 

khái niệm,lịch sử, vai trò, đặc điểm, hệ thống các loại hình báo chí -  truvền thông dữ liệu mới; 

ứng dụng báo chí -  truyền thông dữ liệu trong sáng tạo nội dung, tổ chức sản xuất sản phấm báo 

chí -  truyền thông ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ quan báo chí và các 

doanh nghiệp truyền thông Việt Nam hiện nay. Sau khi học xong học phần này, sinh viên thành
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Tên học phần Nội dung cần đạt đưọc của từng học phần (tóm tất)

thạo các kĩ năng tìm kiếm và xử lí dữ liệu, phục vụ cho các hoạt động tácnghiệp báo chí -  

truyền thông.

Tự chọn

4 BC02605 Truyền thông 

chính sách

Học phần bao gồm những nội dung và phương pháp cơ bản, hệ thống và khái quát về truyền 

thông chính sách, chủ yếu dựa trên thực tiễn Việt Nam. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng 

nhận diện, phân tích, phản biện chính sách, kỹ năng thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch 

truyền thông chính sách và phương pháp đánh giá truyền thông chính sách.

4 QQ02642 Truyền thông 

doanh nghiệp

Học phần cung cấp cho sinh viên hiểu biết cơ bản và khái quát về truyền thông doanh nghiệp, 

không chỉ là truyền thông bên trong doanh nghiệp mà còn là giữa doanh nghiệp với các nhân tố 

bên ngoài và giữa các doanh nghiệp với nhau. Các lý thuyết về truyền thông doanh nghiệp, 

truyền thông trong khủng hoảng cùng các. ví dụ cũng được giới thiệu và phân tích.

4 BC02607 Truyền thông về 

giáo dục, khoa 

học và công nghệ

Những kiến thức cơ bản về truyền thông khoa học và giáo dục trong đời sống xã hội; thône tin 

về truyền thông khoa học và giáo dục và một số vấn đề đặt ra. Sinh viên nehiên cứu, thực hành 

sản xuất tác phẩm truyền thông về lĩnh vực khoa học và giáo dục; sản xuất sản phẩm chuyên đề 

về lĩnh vực khoa học và giáo dục.

4 BC02608 Truyền thông văn 

hóa - nghệ thuật

Những nội dung cơ bản, khái quát về truyền thông lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật, các kỳ năng 

phân tích, phản biện và sáng tạo các sản phẩm, chiến dịch truyền thông lĩnh vực văn hóa-nghệ 

thuật trên các bình diện khác nhau.

BC03706 Phim ngắn Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về thể loại và quy trình sản xuất phim ngắn. Đồng
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t

thời sinh viên hiểu được quy trình sản xuất một tác phẩm phim ngắn và có kỹ năng phân tích 

phim cũng như hoàn thiện thực tế được một bộ phim với trọn vẹn các giai đoạn.Trang bị những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản mà sinh viên bắt buộc cần nắm được đế vận dụng trong các hoạt 

động quản lý, tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện sau khi tốt nghiệp ngành 

học.

PT03928 Chương trình 
thực tế

Học phần nhằm xây dựng cho sinh viên kiến thức và kỹ năng làm chương trình truyền thông 

thực tế (trong môi trường internet). Sinh viên sẽ nắm bắt được các khái niệm, lịch sử ra đời, đặc 

điểm, qui trình sản xuất chương trình thực tế. Bên cạnh đó sinh viên được rèn luyện các kỹ năng 

thông qua thực hành sản xuất chương trình thực tế. Trang bị những kiến thức và kỳ năng cơ bản 

mà sinh viên bắt buộc cần nắm được để vận dụng trong các hoạt động phát triển, ứng dụng 

truyền thông đa phương tiện sau khi tốt nghiệp ngành học.

XB03929 Xuất bản điện tử Học phần nhằm xây dựng cho sinh viên hiểu biểt cơ bản và khái quát về xuất bản điện tử trong 

lĩnh vực xuất bản; các kĩ năng biên tập sách điện tử: lựa chọn đề tài, tổ chức bản thảo, biên tập 

bản thảo; thực hành tổ chức và sản xuất sách điện tử. Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ 

bản mà sinh viên bắt buộc cần nắm được để vận dụng trong các hoạt động phát triển, ứng dụng 

truyền thông đa phương tiện sau khi tốt nghiệp ngành học.

PT03927 Kịch bản và 
format trò chơi 
trực tuyến

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về trò chơi và trò chơi trực tuyến; vêu cầu và nguyên 

tắc xây dựng kịch bản và format trò chơi trực tuyến. Sinh viên được thực hành một số kỹ năng 

thực hiện hay phản biện, phân tích kịch bản và format các chương trình trò chơi trực tuyến mới
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hoặc mua bản quyền format trò chơi trực tuyến để phát triển, ứng dụng trong hoạt động truyền 

thông sau khi tốt nghiệp ngành học.

PT03702 Siêu phẩm số 

(mega-story)

Học phần trang bị kiến thức và kỳ năng cơ bản mà sinh viên bắt buộc cần nắm được để sáng tạo 

nội dung, tổ chức sản xuất sản phẩm và vận dụng kiến thức về mega-story trong quản lý và ứng 

dụng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ngành học

BC03918 Báo chí - truyền 
thông đa nền tảng

Học phần trang bị lý thuyết cơ bản. chuyên sâu và thực hành kỹ năng xây dựng, triển khai và 

phát triển sản phẩm Báo chí -  truyền thông đa nền tảng, ứng dụng lý thuyết báo chí -  truyền 

thông đa nền tảng trong sáng tạo nội dung và phát triển và ứng dụng trong tổ chức sản xuất sản 

phấm báo chí truyền thông, mô hình tổ chức, quản lý tòa soạn hội tụ, các chương trình, dự án 

báo chí truyền thông trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... Trang bị những kiến thức và kỳ 

năng cơ bản mà sinh viên bắt buộc cần nắm được để vận dụng trong các hoạt động phát triển, 

ứng dụng truyền thông đa phương tiện sau khi tốt nghiệp ngành học.

2.3. Kiến thức bổ trợ

Băt buộc

4 BC02609 Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Truyền thông đa 

phương tiện

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng liên quan đến tiếng Anh chuyên ngành 

truyền thông đa phương tiện. Đây là những kiến thức và kỳ năng cơ bản mà sinh viên bắt buộc 

phải nắm được để vận dụng trong giao tiếp, công việc chuyên môn sau khi tốt nghiệp ngành 

học.

BC02611 Quản trị - kinh Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các dòng sản phẩm truyền thông số
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doanh sản phẩm 

truyền thông số

và nghiệp vụ kinh doanh truyền thông số, phương thức kinh doanh sản phẩm truyền thông số, từ 

đó hướng dần ứng dụng và đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh ở các cơ quan báo chí, các 

doanh nehiệp truyền thông ở Việt Nam. Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà sinh 

viên bắt buộc cần nắm được để vận dụng trong các hoạt động liên quan quản trị - kinh doanh 

sản phẩm truyền thông số sau khi tốt nghiệp ngành học.

Tự chọn

5 BC03804 Lao động nhà báo Học phần trang bị những nội dung cơ bản, chuyên sâu về phương pháp thu thập thông tin, tác 

nghiệp trong hoạt động báo chí; Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà sinh viên cần 

nắm được để vận dụng trong các hoạt động liên quan công việc truyền thông sau khi tốt nghiệp 

ngành học.

5 BC02612 Tổ chức và an 

toàn thông tin

Học phần này giới thiệu các nguy cơ với một hệ thống thông tin bao gồm về kỹ thuật và các vấn 

đề về quản lý, con người. Qui trình và các điểm chú ý khi xây dựng một chương trình bảo đảm 

an toàn bảo mật hệ thống thông tin, một số chính sách điển hình trong hệ thống thông tin. Một 

số vấn đề kỹ thuật liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong lưu trừ và truyền thông 

tin trên mạng máy tính. Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà sinh viên bắt buộc cần 

nẳm được để vận dụng trong các hoạt động liên quan Tổ chức và an toàn thông tin sau khi tốt 

nghiệp ngành học.
í BC02610 Bản quyên và sở 

hữu trí tuệ

Học phần trang bị những nội dung cơ bản, chuyên sâu về bản quyền và sở hữu trí tuệ. Vận dụng 

các kiến thức này trong hoạt động báo chí -  truyền thông. Trang bị những kiến thức và kỹ năng
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cơ bản mà sinh viên cần nắm được để vận dụng trong các hoạt động liên quan công việc truyền 

thông sau khi tốt nghiệp ngành học.

5 BC02614

ị

Quản trị truyền 

thông trong khủng 

hoảng

Học phần nhằm xây dựng cho sinh viên hiểu biết cơ bản và khái quát về quản trị khủng hoảng 

và quản trị truyền thông trong khủng hoảng, kỹ năng quản trị khủng hoảng và quản trị truyền 

thông trong khủng hoảng, có tâm thể chủ động phòng ngừa khủng hoảng truvền thông và sẵn 

sàng xử lý khủng hoảng trong trường hợp khẩn cấp theo đúng nguyên tắc của quản trị truyền 

thông. Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà sinh viên cần nắm được để vận dụng 

trong các hoạt động liên quan quản trị truyền thông sau khi tốt nghiệp ngành học.

B4. Thực tế, thực tập, khóa luận

5 BC02952 Thực tế chính trị 

- xã hội

Người học thâm nhập thực tiễn; thu thập kiến thức chính trị - xã hội, nhất là cơ cấu tổ chức và 

nguyên tắc vận hành của hệ thống chính trị các cấp; viết báo cáo đánh giá về tình hình chính trị 

- kinh tế - xã hội; bước đầu thực hành các bước trong quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí -  

truyền thông tại thực địa.

BC03643 Thực tập nghiệp 

vụ

Những kiến thức thực tiễn hoạt động lĩnh vực truyền thông đa phương tiện trong chương trình 

đào tạo năm học thứ ba. Cụ thể: tiếp cận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đê tìm hiểu, nam bắt 

những hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... (tổ chức hoạt động; quy trình tổ chức sản 

xuất sản phẩm truyền thông; các hoạt động ứng dụng truyền thông đa phương tiện); thâm nhập 

thực tiễn để thu thập kiến thức chính trị - xã hội và tổ chức sản xuất, ứng dụng sản phấm truyền 

thông đa phương tiện; viết báo cáo đánh giá về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội và những
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TT Mã học 

phần

Tên học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần {tóm tắt)

thu nhận vê đợt thực tập;...

5 BC03644 Thực tập tốt 

nghiệp

Những kiến thức thực tiễn hoạt động lĩnh vực truyền thông đa phương tiện trong chương trình 

đào tạo năm học thứ tư. Cụ thể: tiếp cận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... để tìm hiểu, nắm bắt 

những hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...; thâm nhập, nắm bắt và nghiên cứu thực 

tiễn trên các mặt như: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội..., vận dụng những kiến thức đã học đế 

thực hành kỹ năne hoạt động nghề nghiệp của người làm truyền thông. Đồng thời, qua đợt thực 

tập này, sinh viên sẽ xác định cụ thể hơn vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp; xây dựng và hiện 

thực hóa mối quan hệ với các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan truyền thông; xây dựng nền tảng 

để khởi nghiệp.

5 BC04943 Sản phẩm tốt 

nghiệp/Khóa luận 

tốt nghiệp

Sinh viên chọn lựa một trong ba hình thức, đó là làm sản phẩm tốt nehiệp hoặc viết khoá luận 

tốt nghiệp, dự án tốt nghiệp. Sinh viên lựa chọn đề tài, dưới sự hướng dẫn của giảng viên trong 

thời gian 4 tháng, thực hiện hoàn chỉnh, thành công sản phẩm tốt nehiệp/khoá luận tốt 

nghiệp/dự án tốt nghiệp để đánh giá lại kiến thức, kỹ năng của mình trong 4 năm học.

Học phân thay thê khóa luận
< BC03704 Nghiên cứu thị 

truờng truyền 

thông

Học phần hệ thống cho sinh viên hiếu biết cơ bản và khái quát vể thị trường truyền thông; xu 

thế phát triển trên thế giới và tại Việt Nam. Đồng thời môn học cũng hệ thống, phân loại và chỉ 

rõ đặc điểm của thị trường truyền thôngở Việt Nam, những yêu cầu kỹ năng cần có đối với nhân 

lực tham gia vào hoạt động của thị trường này.

5 BC03705 Biên tập sản Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng biên tập sản phẩm truyền thông đa
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TT Mã học 

phần

Tên học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần {tóm tắt)

phẩm đa phương 

tiện

phương tiện: đặc điểm, yêu cầu, nguyên tắc biên tập sản phẩm đa phương tiện,sản phẩm truyền 

thông số. Sinh viên thực hành kỹ năng biên tập sản phẩm truyền thông đa phương tiện cụ thể.

GIÁM ĐỐC TRƯỞNG BAN QUẢN LỶ ĐÀO TẠO VIỆN TRƯỞNG
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